
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 425/QĐ-UBND       Vĩnh Long, ngày  03  tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ  

giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền 
giải quyết củD Sӣ &{ng Thѭѫng tỉnh Vĩnh Long 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 
92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Văn phòng Chính phủ hướng Gẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thc hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong gi̫i quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vc Hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng qu̫n lý của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 282/TTr-SCT 
ngày 23 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết địQK Qj\ DDQK PөF 03 (Ba) tKӫ tөF 
KjQK FKtQK mới ban hành và 06 (Sáu) thӫ tөc hành chính được sửD đổi, bổ sung 
đã được Chӫ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 2778/QĐ-
UBND Qgj\ 15 tKáQg 10 QăP 2021 (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2� PKê du\ệt 03 (Ba) qu\ trìQK Qội bộ giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK 
Pới bDQ KjQK tại Điều 1 Qu\ết địQK Qj\ vj 06 (Sáu) qu\ trìQK Qội bộ sửD đổi, bổ 
sung đượF CKӫ tịFK Ủ\ bDQ QKâQ dâQ tỉQK pKê du\ệt tại Qu\ết địQK số 1128/QĐ-
UBND Qgj\ 16 tKáQg 5 QăP 2019 (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 
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Điều 3� *iDR *iáP đốF 6ӣ C{Qg 7KưѫQg pKối Kợp với CKáQK VăQ pKòQg 
Ủ\ bDQ QKâQ dâQ tỉQK tKựF KiệQ FáF QKiệP vө QKư sDu: 

- NiêP \ết F{Qg NKDi đҫ\ đӫ dDQK PөF, Qội duQg FáF tKӫ tөF KjQK FKtQK 
tKuộF tKҭP qu\ềQ giải qu\ết tại Cѫ sӣ dӳ Oiệu quốF giD về tKӫ tөF KjQK FKtQK vj 
CổQg DịFK vө F{Qg FӫD tỉQK. 

- CăQ Fӭ FáFK tKӭF tKựF KiệQ FӫD tӯQg tKӫ tөF KjQK FKtQK đượF F{Qg bố 
tại Qu\ết địQK Qj\ bổ suQg vjR DDQK PөF tKӫ tөF KjQK FKtQK tKựF KiệQ tại 
7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK; DDQK PөF tKӫ tөF KjQK FKtQK tKựF 
KiệQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK; DDQK PөF 
tKӫ tөF KjQK FKtQK tKựF KiệQ dịFK vө F{Qg trựF tu\ếQ. 

- *iDR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Oұp dDQK sáFK đăQg Ný tji NKRảQ FӫD F{Qg FKӭF, 
viêQ FKӭF đượF pKâQ F{Qg tKựF KiệQ FáF bướF xử Oý F{Qg việF qu\ địQK tại qu\ 
trìQK Qj\, gửi 7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK để tKiết Oұp Fấu KìQK điệQ 
tử trRQg tKời KạQ FKұP QKất Oj 05 ngày làm việc, Nể tӯ Qgj\ Qu\ết địQK Qj\ Fó 
Kiệu OựF tKi KjQK. 

- *iDR VăQ pKòQg Ủ\ bDQ QKâQ dâQ tỉQK Fұp QKұt qu\ trìQK điệQ tử OêQ Hệ 
tKốQg tK{Qg tiQ Pột FửD điệQ tử FӫD tỉQK trRQg tKời KạQ FKұP QKất Oj 10 ngày 
làm việc, Nể tӯ Qgj\ Qu\ết địQK Qj\ Fó Kiệu OựF tKi KjQK. 

- 7ổ FKӭF tKựF KiệQ đ~Qg Qội duQg FáF tKӫ tөF KjQK FKtQK đượF F{Qg bố 
tKHR Qu\ết địQK Qj\. 

Điều 4� Chánh VăQ pKòQg Ủ\ bDQ QKâQ dâQ tỉQK; *iáP đốF 6ӣ C{Qg 
7KưѫQg; 7Kӫ trưӣQg FáF sӣ, bDQ, QgjQK tỉQK vj FáF tổ FKӭF, Fá QKâQ Fó OiêQ 
quDQ FKịu tráFK QKiệP tKi KjQK Qu\ết địQK Qj\. 

Qu\ết địQK Fó Kiệu OựF tKi KjQK Nể tӯ Qgj\ Ný./.  

Nơi nhận: 
- NKư Điều 4; 
- Cөc Kiểm soát TTHC - VPCP; 
- CT, các PCT. UBND tỉnh; 
- LĐVP. UBND tỉnh; 
- Phòng KT-NV;  
- Trung tâm PVHCC; 
- Lưu: VT, 1.12.12. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục I 

(Kqm thHo Quyết định số 425/QĐ-U%N' ngày 03 tháng 3  năm 2023 của Chủ tịch ͮy Ean nhkn Gkn t͑nh Vĩnh Long�  

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ &ÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG 

TT Mm TTH& 
Trn thủ tục 
hành chtnh 

Thӡi hạn  
giải quyết ĐịD ÿiểm thực hiện Pht &ăn cứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

LĨNH VỰC HÓA CHẤT 

A. THỦ TỤ& H¬NH &HËNH MỚI %AN H¬NH 

1 1.011506.0
00.00.00.H
61 

Cấp giấy chӭng 
nhұQ đӫ điều 
kiện sản xuất 
và kinh doanh 
hóa chất sản 
xuất, kinh 
dRDQK Fó điều 
kiệQ trRQg OĩQK 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm việc 
kể tӯ ngày nhұn 
đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
đối với trường 
hợp Fѫ sӣ sản 
xuất, kinh doanh 
hóa chất cӫa tổ 
chӭc, cá nhân 
đượF đặt tại địa 
pKưѫQg đặt trө sӣ 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể tӯ ngày nhұn 

Nộp hӗ sѫ trực tiếp 
hoặc gửi quD dịFK vө 
bưu FKtQK F{Qg tFK 
đến Trung tâm Phөc 
vө hành chính công 
tỉQK VĩQK LRQg (địa 
chỉ: Số 12C, Đường 
Hoàng Thái Hiếu, 
Phường 1, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long) hoặc nộp hӗ sѫ 
trực tuyến tại Cổng 
Dịch vө công tỉnh 

1.200.000 
đӗng/ giấy 
chӭng nhұn 

- Luұt Hóa chất QăP 2007; 
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tháng 10 QăP 2017 cӫa Chính phӫ 
qu\ định chi tiết vj Kướng dẫn thi 
hành một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 02 QăP 2020 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa các 
nghị địQK OiêQ quDQ đếQ điều kiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vực quản lý 
QKj Qước cӫa Bộ C{Qg 7KưѫQg; 
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 
18 tháng 10 QăP 2022 cӫa Chính phӫ 

Chi tiết tại 
Phө lөc II 
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TT Mm TTH& 
Trn thủ tục 
hành chtnh 

Thӡi hạn  
giải quyết ĐịD ÿiểm thực hiện Pht &ăn cứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
đối với trường 
hợp tổ chӭc, cá 
QKâQ Fó Fѫ sӣ sản 
xuất, kinh doanh 
hóa chất tại địa 
pKưѫQg NKáF với 
địD pKưѫQg đặt trө 
sӣ chính. 

VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vi
nhlong.gov.vn).  

sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 QăP 2017 cӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết vj Kướng dẫn thi hành 
một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- 7K{Qg tư 08/2018/77-BTC ngày 25 
tháng 01 QăP 2018 cӫa Bộ trưӣng Bộ 
7ji FKtQK qu\ định mӭc thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dөng phí trong 
hoạt động hóa chất. 

2 1.009147.0
00.00.00.H
61 

Cấp lại giấy 
chӭng nhұQ đӫ 
điều kiện sản 
xuất, kinh 
doanh hóa chất 
sản xuất, kinh 
dRDQK Fó điều 
kiệQ trRQg OĩQK 
vực công 
nghiệp 

05 ngày làm việc 
kể tӯ ngày nhұn 
đӫ hӗ sѫ Kợp lệ. 

Nộp hӗ sѫ trực tiếp 
hoặc gửi quD dịFK vө 
bưu FKtQK F{Qg tFK 
đến Trung tâm Phөc 
vө hành chính công 
tỉQK VĩQK LRQg (địa 
chỉ: Số 12C, Đường 
Hoàng Thái Hiếu, 
PKường 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK 
Long) hoặc nộp hӗ sѫ 
trực tuyến tại Cổng 
Dịch vө công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vi

600.000 
đӗng/ giấy 
chӭng nhұn 

- Luұt Hóa chất QăP 2007; 
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ 
qu\ định chi tiết vj Kướng dẫn thi 
hành một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tKáQg 02 QăP 2020 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa các 
nghị địQK OiêQ quDQ đếQ điều kiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vực quản lý 
QKj Qước cӫa Bộ C{Qg 7KưѫQg; 
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 
18 tKáQg 10 QăP 2022 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 

Chi tiết tại 
Phө lөc II 
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TT Mm TTH& 
Trn thủ tục 
hành chtnh 

Thӡi hạn  
giải quyết ĐịD ÿiểm thực hiện Pht &ăn cứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

nhlong.gov.vn).  tháng 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết vj Kướng dẫn thi hành 
một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- 7K{Qg tư 08/2018/77-BTC ngày 25 
tKáQg 01 QăP 2018 Fӫa Bộ trưӣng Bộ 
7ji FKtQK qu\ định mӭc thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dөng phí trong 
hoạt động hóa chất. 

3 1.009146.0
00.00.00.H
61 

Cấp điều chỉnh 
giấy chӭng 
nhұQ đӫ điều 
kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa 
chất sản xuất, 
kinh doanh có 
điều kiện trong 
OĩQK vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm việc 
kể tӯ ngày nhұn 
đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
đối với trường 
hợp Fѫ sӣ sản 
xuất, kinh doanh 
hóa chất cӫa tổ 
chӭc, cá nhân 
đượF đặt tại địa 
pKưѫQg đặt trө sӣ 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể tӯ ngày nhұn 
đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
đối với trường 
hợp tổ chӭc, cá 
QKâQ Fó Fѫ sӣ sản 

Nộp hӗ sѫ trực tiếp 
hoặc gửi quD dịFK vө 
bưu FKtQK F{Qg tFK 
đến Trung tâm Phөc 
vө hành chính công 
tỉQK VĩQK LRQg (địa 
chỉ: Số 12C, Đường 
Hoàng Thái Hiếu, 
PKường 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK 
Long) hoặc nộp hӗ sѫ 
trực tuyến tại Cổng 
Dịch vө công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vi
nhlong.gov.vn).  

600.000 
đӗng/ giấy 
chӭng nhұn 

- Luұt Hóa chất QăP 2007; 
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ 
qu\ định chi tiết và Kướng dẫn thi 
hành một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tKáQg 02 QăP 2020 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa các 
nghị địQK OiêQ quDQ đếQ điều kiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vực quản lý 
QKj Qước cӫa Bộ C{Qg 7KưѫQg; 
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 
18 tKáQg 10 QăP 2022 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tKáQg 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết vj Kướng dẫn thi hành 

Chi tiết tại 
Phө lөc II 
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TT Mm TTH& 
Trn thủ tục 
hành chtnh 

Thӡi hạn  
giải quyết ĐịD ÿiểm thực hiện Pht &ăn cứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

xuất, kinh doanh 
hóa chất tại địa 
pKưѫQg NKáF với 
địa pKưѫQg đặt trө 
sӣ chính. 

một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- 7K{Qg tư 08/2018/TT-BTC ngày 25 
tKáQg 01 QăP 2018 Fӫa Bộ trưӣng Bộ 
7ji FKtQK qu\ định mӭc thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dөng phí trong 
hoạt động hóa chất. 

%� THỦ TỤ& H¬NH &HËNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 1 

1 2.001547.0
00.00.00.H
61 

Cấp giấy chӭng 
nhұQ đӫ điều 
kiện sản xuất 
hóa chất sản 
xuất, kinh 
dRDQK Fó điều 
kiệQ trRQg OĩQK 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với trường 
hợp cơ sở s̫n 
xuất, kinh doanh 
hóa chất của tổ 
chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với trường 

Nộp hӗ sѫ trực tiếp 
hoặc gửi quD dịFK vө 
bưu FKtQK F{Qg tFK 
đến Trung tâm Phөc 
vө hành chính công 
tỉQK VĩQK LRQg (địa 
chỉ: Số 12C, Đường 
Hoàng Thái Hiếu, 
PKường 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK 
Long) hoặc nộp hӗ sѫ 
trực tuyến tại Cổng 
Dịch vө công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vi

1.200.000 
đӗng/ giấy 
chӭng nhұn 

- Luұt Hóa chất QăP 2007; 
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ 
qu\ định chi tiết vj Kướng dẫn thi 
hành một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tKáQg 02 QăP 2020 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa các 
nghị địQK OiêQ quDQ đếQ điều kiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vực quản lý 
QKj Qước cӫa Bộ Công TKưѫQg; 
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 
18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 

Chi tiết tại 
Phụ lục II 

                                         
1 PKҫQ iQ QgKiêQg Oj Qội duQg đượF sửD đổi, bổ suQg 
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TT Mm TTH& 
Trn thủ tục 
hành chtnh 

Thӡi hạn  
giải quyết ĐịD ÿiểm thực hiện Pht &ăn cứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

hợp tổ chức, cá 
nhkn có cơ sở s̫n 
xuất, kinh doanh 
hóa chất tại địa 
phương khác với 
địa phương đặt 
trụ sở chính. 

nhlong.gov.vn).  tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Hóa chất; 
- Thông tư 08/2018/77-BTC ngày 25 
tKáQg 01 QăP 2018 Fӫa Bộ trưӣng Bộ 
7ji FKtQK qu\ định mӭc thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dөng phí trong 
hoạt động hóa chất. 

2 2.001175.0
00.00.00.H
61 

Cấp lại giấy 
chӭng nhұQ đӫ 
điều kiện sản 
xuất hóa chất 
sản xuất, kinh 
dRDQK Fó điều 
kiệQ trRQg OĩQK 
vực công 
nghiệp 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Nộp hӗ sѫ trực tiếp 
hoặc gửi quD dịFK vө 
bưu FKtQK F{Qg tFK 
đến Trung tâm Phөc 
vө hành chính công 
tỉQK VĩQK LRQg (địa 
chỉ: Số 12C, Đường 
Hoàng Thái Hiếu, 
PKường 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK 
Long) hoặc nộp hӗ sѫ 
trực tuyến tại Cổng 
Dịch vө công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vi
nhlong.gov.vn).  

600.000 
đồng/ giấy 
chứng nhận 

- Luұt Hóa chất QăP 2007; 
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ 
qu\ định chi tiết và Kướng dẫn thi 
hành một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tKáQg 02 QăP 2020 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa các 
nghị địQK OiêQ quDQ đếQ điều kiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vực quản lý 
QKj Qước cӫa Bộ C{Qg 7KưѫQg; 
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 
18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chi tiết tại 
Phụ lục II 
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TT Mm TTH& 
Trn thủ tục 
hành chtnh 

Thӡi hạn  
giải quyết ĐịD ÿiểm thực hiện Pht &ăn cứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

một số điều của Luật Hóa chất; 
- 7K{Qg tư 08/2018/TT-BTC ngày 25 
tKáQg 01 QăP 2018 Fӫa Bộ trưӣng Bộ 
7ji FKtQK qu\ định mӭc thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dөng phí trong 
hoạt động hóa chất. 

3 2.001172.0
00.00.00.H
61 

Cấp điều chỉnh 
giấy chӭng 
nhұQ đӫ điều 
kiện sản xuất 
hóa chất sản 
xuất, kinh 
dRDQK Fó điều 
kiệQ trRQg OĩQK 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với trường 
hợp cơ sở s̫n 
xuất, kinh doanh 
hóa chất của tổ 
chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với trường 
hợp tổ chức, cá 
nhkn có cơ sở s̫n 
xuất, kinh doanh 
hóa chất tại địa 

Nộp hӗ sѫ trực tiếp 
hoặc gửi quD dịFK vө 
bưu FKtQK F{Qg tFK 
đến Trung tâm Phөc 
vө hành chính công 
tỉQK VĩQK LRQg (địa 
chỉ: Số 12C, Đường 
Hoàng Thái Hiếu, 
PKường 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK 
Long) hoặc nộp hӗ sѫ 
trực tuyến tại Cổng 
Dịch vө công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vi
nhlong.gov.vn).  

600.000 
đӗng/ giấy 
chӭng nhұn 

- Luұt Hóa chất QăP 2007; 
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ 
qu\ định chi tiết vj Kướng dẫn thi 
hành một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tKáQg 02 QăP 2020 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa các 
nghị địQK OiêQ quDQ đếQ điều kiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vực quản lý 
QKj Qước cӫa Bộ C{Qg 7KưѫQg; 
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 
18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Hóa chất; 
- 7K{Qg tư 08/2018/77-BTC ngày 25 

Chi tiết tại 
Phụ lục II 
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TT Mm TTH& 
Trn thủ tục 
hành chtnh 

Thӡi hạn  
giải quyết ĐịD ÿiểm thực hiện Pht &ăn cứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

phương khác với 
địa phương đặt 
trụ sở chính. 

tKáQg 01 QăP 2018 Fӫa Bộ trưӣng Bộ 
Tài chíQK qu\ định mӭc thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dөng phí trong 
hoạt động hóa chất. 

4 1.002758.0
00.00.00.H
61 

Cấp giấy chӭng 
nhұQ đӫ điều 
kiện kinh 
doanh hóa chất 
sản xuất, kinh 
dRDQK Fó điều 
kiệQ trRQg OĩQK 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với trường 
hợp cơ sở s̫n 
xuất, kinh doanh 
hóa chất của tổ 
chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với trường 
hợp tổ chức, cá 
nhkn có cơ sở s̫n 
xuất, kinh doanh 
hóa chất tại địa 
phương khác với 
địa phương đặt 

Nộp hӗ sѫ trực tiếp 
hoặc gửi quD dịFK vө 
bưu FKtQK F{Qg tFK 
đến Trung tâm Phөc 
vө hành chính công 
tỉQK VĩQK LRQg (địa 
chỉ: Số 12C, Đường 
Hoàng Thái Hiếu, 
PKường 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK 
Long) hoặc nộp hӗ sѫ 
trực tuyến tại Cổng 
Dịch vө công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vi
nhlong.gov.vn).  

1.200.000 
đӗng/ giấy 
chӭng nhұn 

- Luұt Hóa chất QăP 2007; 
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ 
qu\ định chi tiết vj Kướng dẫn thi 
hành một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tKáQg 02 QăP 2020 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa các 
nghị định OiêQ quDQ đếQ điều kiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vực quản lý 
QKj Qước cӫa Bộ C{Qg 7KưѫQg; 
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 
18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Hóa chất; 
- 7K{Qg tư 08/2018/77-BTC ngày 25 
tKáQg 01 QăP 2018 Fӫa Bộ trưӣng Bộ 
7ji FKtQK qu\ định mӭc thu, chế độ 

Chi tiết tại 
Phụ lục II 
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TT Mm TTH& 
Trn thủ tục 
hành chtnh 

Thӡi hạn  
giải quyết ĐịD ÿiểm thực hiện Pht &ăn cứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

trụ sở chính. thu, nộp và quản lý sử dөng phí trong 
hoạt động hóa chất. 

5 2.001161.0
00.00.00.H
61 

Cấp lại giấy 
chӭng nhұQ đӫ 
điều kiện kinh 
doanh hóa chất 
sản xuất, kinh 
dRDQK Fó điều 
kiệQ trRQg OĩQK 
vực công 
nghiệp 

05 ngày làm việc 
kể tӯ ngày nhұn 
đӫ hӗ sѫ Kợp lệ. 

Nộp hӗ sѫ trực tiếp 
hoặc gửi quD dịFK vө 
bưu FKtQK F{Qg tFK 
đến Trung tâm Phөc 
vө hành chính công 
tỉQK VĩQK LRQg (địa 
chỉ: Số 12C, Đường 
Hoàng Thái Hiếu, 
PKường 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK 
Long) hoặc nộp hӗ sѫ 
trực tuyến tại Cổng 
Dịch vө công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vi
nhlong.gov.vn).  

600.000 
đồng/ giấy 
chứng nhận 

- Luұt Hóa chất QăP 2007; 
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ 
qu\ định chi tiết và Kướng dẫn thi 
hành một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tKáQg 02 QăP 2020 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa các 
nghị địQK OiêQ quDQ đếQ điều kiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vực quản lý 
QKj Qước cӫa Bộ C{Qg 7KưѫQg; 
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 
18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Hóa chất; 
- 7K{Qg tư 08/2018/TT-BTC ngày 25 
tKáQg 01 QăP 2018 Fӫa Bộ trưӣng Bộ 
7ji FKtQK qu\ định mӭc thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dөng phí trong 
hoạt động hóa chất. 

Chi tiết tại 
Phụ lục II 
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TT Mm TTH& 
Trn thủ tục 
hành chtnh 

Thӡi hạn  
giải quyết ĐịD ÿiểm thực hiện Pht &ăn cứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

6 2.000652.0
00.00.00.H
61 

Cấp điều chỉnh 
giấy chӭng 
nhұQ đӫ điều 
kiện kinh 
doanh hóa chất 
sản xuất, kinh 
dRDQK Fó điều 
kiệQ trRQg OĩQK 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với trường 
hợp cơ sở s̫n 
xuất, kinh doanh 
hóa chất của tổ 
chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở 
chính. 
- 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với trường 
hợp tổ chức, cá 
nhkn có cơ sở s̫n 
xuất, kinh doanh 
hóa chất tại địa 
phương khác với 
địa phương đặt 
trụ sở chính. 

Nộp hӗ sѫ trực tiếp 
hoặc gửi quD dịFK vө 
bưu FKtQK F{Qg tFK 
đến Trung tâm Phөc 
vө hành chính công 
tỉQK VĩQK LRQg (địa 
chỉ: Số 12C, Đường 
Hoàng Thái Hiếu, 
PKường 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK 
Long) hoặc nộp hӗ sѫ 
trực tuyến tại Cổng 
Dịch vө công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vi
nhlong.gov.vn).  

600.000 
đӗng/ giấy 
chӭng nhұn 

- Luұt Hóa chất QăP 2007; 
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 Fӫa Chính phӫ 
qu\ định chi tiết vj Kướng dẫn thi 
hành một số điều cӫa Luұt Hóa chất; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 02 QăP 2020 Fӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung một số điều cӫa các 
nghị địQK OiêQ quDQ đếQ điều kiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vực quản lý 
QKj Qước cӫa Bộ C{Qg 7KưѫQg; 
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 
18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Hóa chất; 
- 7K{Qg tư 08/2018/77-BTC ngày 25 
tKáQg 01 QăP 2018 Fӫa Bộ trưӣng Bộ 
7ji FKtQK qu\ định mӭc thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dөng phí trong 
hoạt động hóa chất. 

Chi tiết tại 
Phụ lục II 
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PHẦN II. NỘI 'UNG &Ụ THỂ &ỦA TỪNG THỦ TỤ& H¬NH &HËNH 
THUỘ& THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT &ỦA SỞ &ÔNG THƯƠNG  

LĨNH VỰ& HÏA &HẤT 

A� THỦ TỤ& H¬NH &HËNH MỚI %AN H¬NH 

1� &ấp giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất và kinh doDnh hóD chất sản 
xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
1�011506�000�00�00�H61) 
- Trình tự thực hiện: 

%ѭớc 1: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ Oұp 
01 bộ Kӗ sѫ gửi quD đườQg bưu điệQ KRặF gửi trựF tiếp KRặF quD Kệ tKốQg dịFK 
vө F{Qg trựF tu\ếQ đếQ Fѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ tKHR qu\ 
địQK tại NKRảQ 4 Điều 1 NgKị địQK số 82/2022/NĐ-CP. 

%ѭớc 2: Nộp Kӗ sѫ trựF tiếp KRặF gửi quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK đếQ 
7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 6ố 12C, ĐườQg 
HRjQg 7Kái Hiếu, PKườQg 1, tKjQK pKố VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK LRQg) KRặF Qộp 
Kӗ sѫ trựF tu\ếQ tại CổQg DịFK vө F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).  

- 7rườQg Kợp Kӗ sѫ FKưD đҫ\ đӫ vj Kợp Oệ, trRQg vòQg 03 Qgj\ OjP việF Nể 
tӯ Qgj\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ, Fѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ tK{Qg báo 
để tổ FKӭF, Fá QKâQ bổ suQg, KRjQ FKỉQK Kӗ sѫ. 7Kời giDQ KRjQ FKỉQK Kӗ sѫ 
NK{Qg đượF ttQK vjR tKời giDQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ qu\ địQK tại điểP F, điểP d 
NKRảQ 5 Điều  1 NgKị địQK số 82/2022/NĐ-CP. 

- 7rườQg Kợp Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ 
đượF đặt tại địD pKưѫQg đặt trө sӣ FKtQK, trRQg tKời KạQ 12 Qgj\ OjP việF, Nể tӯ 
Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ qu\ địQK tại NKRảQ 3 Điều 1 NgKị địQK số 
82/2022/NĐ-CP, Fѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ Fó tráFK QKiệP 
xHP xét, tKҭP địQK Kӗ sѫ, NiểP trD điều NiệQ tKựF tế vj Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ 
điều NiệQ FKR tổ FKӭF, Fá QKâQ. 7rườQg Kợp NK{Qg Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ, Fѫ 
quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ pKải Fó văQ bảQ trả Oời, Qêu rõ Oý dR. 

- 7rườQg Kợp tổ FKӭF, Fá QKâQ Fó Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất tại 
địD pKưѫQg NKáF với địD pKưѫQg đặt trө sӣ FKtQK, trRQg tKời KạQ 03 Qgj\ OjP 
việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ qu\ địQK tại NKRảQ 3 Điều 1 NgKị địQK số 
82/2022/NĐ-CP, Fѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ Fó tráFK QKiệP 
gửi bảQ sDR Kӗ sѫ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ để Oấ\ ý 
NiếQ FӫD 6ӣ C{Qg 7KưѫQg địD pKưѫQg Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đặt Fѫ sӣ sảQ xuất, 
NiQK dRDQK KóD FKất. 7rRQg tKời KạQ 09 Qgj\ OjP việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đượF bảQ 
sDR Kӗ sѫ, 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đặt Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK 
KóD FKất Fó tráFK QKiệP NiểP trD điều NiệQ tKựF tế đối với FáF Fѫ sӣ sảQ xuất, 
NiQK dRDQK KóD FKất trêQ địD bjQ quảQ Oý vj Fó ý NiếQ bằQg văQ bảQ về việF đáp 
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ӭQg điều NiệQ tKHR qu\ địQK tại NKRảQ 1, 2 Điều 9 FӫD NgKị địQK số 
82/2022/NĐ-CP. Cѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ Fó tráFK QKiệP 
xHP xét, tKҭP địQK Kӗ sѫ vj Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ FKR tổ FKӭF, Fá 
QKâQ NK{Qg PuộQ KѫQ 03 Qgj\ OjP việF, Nể tӯ Qgj\ QKұQ văQ bảQ FӫD 6ӣ C{Qg 
7KưѫQg địD pKưѫQg Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đặt Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất 
về việF đã đáp ӭQg đӫ điều NiệQ, đӗQg tKời gửi 01 bảQ FKR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Qѫi 
tổ FKӭF, Fá QKâQ đặt Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất để pKối Kợp quảQ Oý. 
Mẫu *iấ\ FKӭQg QKұQ đượF qu\ địQK tại PKө OөF VI bDQ KjQK NèP tKHR NgKị 
địQK số 82/2022/NĐ-CP. 7rườQg Kợp NK{Qg Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ, Fѫ quDQ Fó 
tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ pKải Fó văQ bảQ trả Oời, Qêu rõ Oý dR. 

%ѭớc 3: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK tKHR 
địD FKỉ Qộp Kӗ sѫ bDQ đҫu, Fө tKể: 

KKi đếQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, Qgười QKұQ pKải xuất 
trình *iấ\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj KẹQ trả Nết quả (đối với trườQg Kợp Qộp trựF tiếp) 
KRặF xuất trìQK CăQ FướF F{ng dân KRặF Kộ FKiếu (đối với trườQg Kợp Qộp quD 
dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK).  

+ C{Qg FKӭF trả Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF Kjnh chính 
vj trDR FKR Qgười QKұQ. 

+ Người QKұQ Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, 
Qếu pKát KiệQ Fó sDi sót KRặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu FKỉQK Oại FKR đ~Qg. 

Đối với Kӗ sѫ giải qu\ết xRQg trướF tKời KạQ trả Nết quả: LiêQ Kệ để Fá 
QKâQ, tổ FKӭF QKұQ Nết quả. 

7Kời giDQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả trựF tiếp: 7ӯ 07 giờ đếQ 11 giờ vj 
13 giờ đếQ 17 giờ tӯ tKӭ HDi đếQ tKӭ 6áu KjQg tuҫQ (trӯ FáF Qgj\ QgKỉ tKHR qu\ 
địQK). 
- &ich thức thực hiện: 7rựF tiếp KRặF quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK KRặF 
trựF tu\ếQ. 
- Thành phần, số lѭợng hồ sѫ:  

D) Thành phần hồ sѫ bDo gồm: 

1. VăQ bảQ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất và kinh 
doanh KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp; 

2. BảQ sDR *iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp KRặF *iấ\ FKӭQg QKұQ 
đăQg Ný Kợp táF xã KRặF *iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný Kộ NiQK dRDQK; 

3. BảQ Nê NKDi tӯQg Fѫ sӣ sảQ xuất, địD điểP NiQK dRDQK KóD FKất; 
4. BảQ sDR Qu\ết địQK pKê du\ệt KRặF văQ bảQ xáF QKұQ FáF tji Oiệu OiêQ 

quDQ đếQ bảR vệ P{i trườQg tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt đượF Fѫ quDQ quảQ Oý 
QKj QướF Fó tKҭP qu\ềQ ban hành đối với tӯQg Fѫ sӣ sảQ xuất, NKR FKӭD KóD 
FKất; 
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5. BảQ sDR văQ bảQ FKấp tKuұQ Nết quả QgKiệP tKu về pKòQg FKá\ vj FKӳD 
FKá\ FӫD Fѫ quDQ CảQK sát pKòQg FKá\ vj FKӳD FKá\ đối với tӯQg Fѫ sӣ sảQ 
xuất, NKR FKӭD KóD FKất tKuộF đối tượQg pKải tKҭP du\ệt tKiết Nế về pKòQg FKá\ 
vj FKӳD FKá\; 

BiêQ bảQ NiểP trD DQ tRjQ về pKòQg FKá\ vj FKӳD FKá\ KRặF văQ bảQ FӫD 
Fѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ FKӭQg PiQK đảP bảR FáF điều NiệQ DQ tRjQ về pKòQg 
FKá\ vj FKӳD FKá\ đối với tӯQg Fѫ sӣ sảQ xuất, NKR FKӭD KóD FKất NK{Qg tKuộc 
đối tượQg bắt buộF pKải tKҭP du\ệt tKiết Nế về pKòQg FKá\ vj FKӳD FKá\; 

6. BảQ vẽ tổQg tKể Kệ tKốQg Pặt bằQg tӯQg Fѫ sӣ sảQ xuất, địD điểP NiQK 
dRDQK KóD FKất, Qội duQg bảQ vẽ pKải đảP bảR FáF tK{Qg tiQ về vị trt QKj xưӣQg, 
kho FKӭD, NKu vựF FKӭD KóD FKất, diệQ ttFK vj đườQg vjR QKj xưӣQg, NKu vựF 
sảQ xuất, NKR KóD FKất; BảQ sDR giấ\ tờ FKӭQg PiQK qu\ềQ sử dөQg đối với tKửD 
đất xâ\ dựQg Fѫ sӣ sảQ xuất, NKR FKӭD KóD FKất KRặF Hợp đӗQg KD\ tKỏD tKuұQ 
PuD báQ KóD FKất trRQg trườQg Kợp tổ FKӭF, Fá QKâQ NiQK dRDQK sử dөQg NKR 
FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ PuD KRặF báQ KóD FKất; 

7. BảQ Nê NKDi tKiết bị Nỹ tKuұt, trDQg bị pKòQg Kộ ODR độQg vj DQ tRjQ FӫD 
tӯQg Fѫ sӣ sảQ xuất, kinh doanh KóD FKất; 

8. BảQ sDR bằQg đại KọF trӣ OêQ FKu\êQ QgjQK KóD FKất FӫD *iáP đốF KRặF 
Phó GiáP đốF Nỹ tKuұt KRặF FáQ bộ Nỹ tKuұt pKө tráFK KRạt độQg sảQ xuất KóD 
FKất FӫD Fѫ sӣ sảQ xuất; bảQ sDR bằQg truQg Fấp trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD 
FKất FӫD tӯQg Qgười pKө tráFK về DQ tRjQ KóD FKất; 

9. BảQ sDR qu\ết địQK F{Qg QKұQ Nết quả NiểP trD KuấQ Ou\ện an toàn hóa 
FKất FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ tKHR qu\ địQK tại điểP đ NKRảQ 4 Điều 34 FӫD NgKị 
địQK 82/2022/NĐ-CP; 

10. PKiếu DQ tRjQ KóD FKất FӫD FáF KóD FKất Qgu\ KiểP trRQg Fѫ sӣ sảQ 
xuất tKHR qu\ địQK. 

b) Số lѭợng hồ sѫ: 01 bộ. 

- Thӡi hạn giải quyết: 
+ 12 Qgj\ OjP việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ đối với trườQg Kợp Fѫ 

sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF đặt tại địD pKưѫQg 
đặt trө sӣ FKtQK. 

+ 15 Qgj\ OjP việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ đối với trườQg Kợp tổ 
FKӭF, Fá QKâQ Fó Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất tại địD pKưѫQg NKáF với 
địD pKưѫQg đặt trө sӣ FKtQK. 
- Đối tѭợng thực hiện thủ tục hành chtnh: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ sảQ xuất vj NiQK 
dRDQK KóD FKất Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp 

- &ѫ quDn thực hiện thủ tục hành chtnh: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg tỉQK Vĩnh Long. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chtnh: *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ 
xuất vj NiQK dRDQK KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF 
F{Qg QgKiệp. 
- Phí: 1.200.000 đӗQg/giấ\ FKӭQg QKұQ. 

- Trn mẫu ÿѫn, mẫu tӡ khDi:  
 VăQ bảQ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất vj NiQK dRDQK 
KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp tKHR Mẫu  
01D qu\ địQK tại PKө OөF VI bDQ KjQK NèP tKHR NgKị địQK số 82/2022/NĐ-CP. 

- Yru cầu, ÿiều kiện thực hiện thủ tục hành chtnh:  
* Điều kiện sản xuất: 
1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. *iáP đốF KRặF PKó *iáP đốF Nỹ tKuұt KRặF FáQ bộ Nỹ tKuұt pKө tráFK 
KRạt độQg sảQ xuất KóD FKất pKải Fó bằQg đại KọF trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD 
FKất; 

4. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 

* Điều kiện kinh doDnh: 
1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. Có FửD KjQg KRặF địD điểP NiQK dRDQK, Qѫi bj\ báQ pKải đảP bảR FáF 
\êu Fҫu về DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ tKHR qu\ địQK FӫD 
pKáp Ouұt; 

4. Có NKR FKӭD KRặF Fó Kợp đӗQg tKuê NKR FKӭD KóD FKất KRặF sử dөQg 
NKR FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ PuD KRặF báQ KóD FKất đáp ӭQg đượF FáF điều NiệQ về 
bảR quảQ DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ; 

5. Người pKө tráFK về DQ tRjQ KóD FKất FӫD Fѫ sӣ NiQK dRDQK KóD FKất 
pKải Fó trìQK độ truQg Fấp trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD FKất; 

6. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 
- &ăn cứ phip lê củD thủ tục hành chtnh: 

1. Luұt HóD FKất QăP 2007; 
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2. NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK 
pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 

3. NgKị địQK số 17/2020/NĐ-CP Qgj\ 05 tKáQg 02 QăP 2020 FӫD CKtQK 
pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD FáF QgKị địQK OiêQ quDQ đếQ điều NiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vựF quảQ Oý QKj QướF FӫD Bộ C{Qg 7KưѫQg; 

4. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, Eổ sung một số điều của nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng Gẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất; 

5. 7K{Qg tư 08/2018/77-B7C Qgj\ 25 tKáQg 01 QăP 2018 FӫD Bộ trưӣQg 
Bộ 7ji FKtQK qu\ địQK PӭF tKu, FKế độ tKu, Qộp vj quảQ Oý sử dөQg pKt trRQg 
KRạt độQg KóD FKất. 
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Mẫu 01D 

TÊN TỔ &HỨ&, &Á NHÂN (1) 
------- 

&ỘNG HÒA XÃ HỘI &HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

6ố: ...........(2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ...... 

VĂN %ẢN ĐỀ NGHỊ 
&ấp Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện ��������� (4) hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện  

trong lĩnh vực c{ng nghiệp 

KtQK gửi: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg ............. 

7êQ tổ FKӭF/Fá QKâQ:…………………………………………………………………………… (1) 

ĐịD FKỉ trө sӣ FKtQK: ……………………. ĐiệQ tKRại: ....................... Fax: ........................... 

ĐịD FKỉ sảQ xuất, NiQK dRDQK: ............................. ĐiệQ tKRại: ................... Fax: .................. 

LRại KìQK:                  6ảQ xuất □                KiQK dRDQK □ 

*iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp/Kộ NiQK dRDQK số ........ dR ......Fấp Qgj\.... tKáQg.... QăP.... 

Đề QgKị 6ӣ C{Qg 7KưѫQg xHP xét, Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ …………..(4) KóD FKất sảQ xuất, NiQK 
dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp, gӗP: 

1� HóD chất sản xuất: 

STT 
Tên 

thѭѫng 
mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) 
Khối 

lѭợng(6)  
Đѫn vị 
tính(7)  

Ghi chú  Tên  
hóa học 

Mã CAS 
Công thức 
hóa học 

Hàm 
lѭợng 

1 VD: ABC Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 100 TấQ/QăP  
Toluen 108-88-3 C7H8 20% 

2         
n         

2� HóD chất kinh doDnh: 

STT 
Tên 

thѭѫng 
mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) 
Khối 

lѭợng(6)  
Đѫn vị 
tính(7)  

Ghi chú  Tên  
hóa học 

Mã CAS 
Công thức 
hóa học 

Hàm 
lѭợng 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 500 TấQ/QăP  
Toluen 108-88-3 C7H8 20% 

2         
n         
 
..............(1) xin cam đRDQ tKựF KiệQ đ~Qg FáF qu\ địQK tại Luұt HóD FKất, NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; NgKị 
địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị địQK 
số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số 
điều FӫD Luұt HóD FKất. Nếu vi pKạP …............ (1) xiQ KRjQ tRjQ FKịu tráFK QKiệP trướF pKáp Ouұt. 

....................... (1) gửi NèP tKHR Kӗ sѫ OiêQ quDQ, bDR gӗP: 

………………………………………………… (8) ..................................................................... 
 

ĐẠI 'IỆN TỔ &HỨ&/&Á NHÂN 
(Ký tên và đóng Gấu� 

 
 
 

Ghi chú: 
(1): 7êQ tổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất trRQg OĩQK vựF 
F{Qg QgKiệp; 
(2): Mã số Ný Kiệu văQ bảQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ; 
(3): 7êQ tỉQK, tKjQK pKố trựF tKuộF truQg ưѫQg, Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný trө sӣ FKtnh; 
(4): *Ki rõ “sảQ xuất” KRặF “NiQK dRDQK” KRặF “sảQ xuất vj NiQK dRDQK”; 
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(5): CKỉ Nê NKDi FáF tKjQK pKҫQ Oj FKất tKuộF DDQK PөF KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK 
vựF F{Qg QgKiệp vj DDQK PөF KóD FKất KạQ FKế sảQ xuất, NiQK dRDQK trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp qu\ địQK tại 
Luұt HóD FKất; NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj 
KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; NgKị địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD 
Chính pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 QăP 2017 FӫD 
CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
(6): Kê NKDi NKối OượQg KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK tối đD trRQg Pột QăP; 
(7): ĐѫQ vị đR NKối OượQg trêQ đѫQ vị tKời giDQ Oj Pột QăP; 
(8): 7êQ FáF giấ\ tờ NèP theo. 
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2� &ấp lại giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất, kinh doDnh hóD chất sản 
xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
1�009147�000�00�00�H61) 
- Trình tự thực hiện: 

%ѭớc 1: 7rườQg Kợp giấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ bị Pất, sDi sót, Kư 
KỏQg KRặF Fó tKD\ đổi về tK{Qg tiQ đăQg Ný tKjQK Oұp FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ, tổ 
FKӭF, Fá QKâQ Oұp 01 bộ Kӗ sѫ đề QgKị Fấp Oại giấ\ FKӭQg QKұQ tKHR qu\ địQK. 

%ѭớc 2: Nộp Kӗ sѫ trựF tiếp KRặF gửi Kӗ sѫ quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg 
tFK đếQ 7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: số 12C 
đườQg HRjQg 7Kái Hiếu, PhườQg 1, Thành pKố Vĩnh Long, tỉQK Vĩnh Long) 
KRặF Qộp Kӗ sѫ trựF tu\ếQ tại CổQg DịFK vө F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- 7rRQg tKời KạQ 05 Qgj\ OjP việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ, Fѫ 
quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ NiểP trD, Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ 
điều NiệQ FKR tổ FKӭF, Fá QKâQ. ĐӗQg tKời, gửi 01 bảQ FKR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Qѫi 
tổ FKӭF, Fá QKâQ đặt Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK. 7rườQg Kợp NK{Qg Fấp Oại *iấ\ 
FKӭQg QKұQ, Fѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ pKải Fó văQ bảQ trả 
Oời, Qêu rõ Oý dR. 

%ѭớc 3: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK tKHR 
địD FKỉ Qộp Kӗ sѫ bDQ đҫu, Fө tKể: 

KKi đếQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, Qgười QKұQ pKải xuất 
trìQK *iấ\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj KẹQ trả Nết quả (đối với trườQg Kợp Qộp trựF tiếp) 
KRặF xuất trìQK CăQ FướF F{Qg dâQ KRặF Kộ FKiếu (đối với trườQg Kợp Qộp quD 
dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK).  

+ C{Qg FKӭF trả Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK 
vj trDR FKR Qgười QKұQ. 

+ Người QKұQ Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, 
Qếu pKát KiệQ Fó sDi sót KRặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu FKỉQK Oại FKR đ~Qg. 

Đối với Kӗ sѫ giải qu\ết xRQg trướF tKời KạQ trả Nết quả: LiêQ Kệ để Fá 
QKâQ, tổ FKӭF QKұQ Nết quả. 

7Kời giDQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả trựF tiếp: 7ӯ 07 giờ đếQ 11 giờ vj 
13 giờ đếQ 17 giờ tӯ tKӭ HDi đếQ tKӭ 6áu KjQg tuҫQ (trӯ FáF Qgj\ QgKỉ tKHR qu\ 
địQK). 
- &ich thức thực hiện: 7rựF tiếp KRặF quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK KRặF 
trựF tu\ếQ. 
- Thành phần, số lѭợng hồ sѫ:  

D) Thành phần hồ sѫ bDo gồm: 

1. VăQ bảQ đề QgKị Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ; 
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2. BảQ chính *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ đã đượF FấptrRQg trườQg Kợp 
*iấ\ FKӭQg QKұQ bị sDi sót KRặF Fó tKD\ đổi về tK{Qg tiQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ; 
pKҫQ bảQ FKtQK FòQ Oại Fó tKể QKұQ dạQg đượF FӫD *iấ\ FKӭQg QKұQ trRQg 
trườQg Kợp *iấ\ FKӭQg QKұQ bị Kư KỏQg. 

b) Số lѭợng hồ sѫ: 01 bộ. 

- Thӡi hạn giải quyết: 05 Qgj\ OjP việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ. 
- Đối tѭợng thực hiện thủ tục hành chtnh: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ sảQ xuất vj NiQK 
dRDQK KóD FKất Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 

- &ѫ quDn thực hiện thủ tục hành chtnh: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg tỉQK VĩQK LRQg. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chtnh: *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ 
xuất vj NiQK dRDQK KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF 
F{Qg QgKiệp. 
- Phí: 600.000 đӗQg/giấ\ FKӭQg QKұQ. 

- Trn mẫu ÿѫn, mẫu tӡ khDi:  
 ĐѫQ đề QgKị Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất vj NiQK dRDQK 
KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp tKHR Mẫu 
01b qu\ địQK tại PKө OөF VI bDQ KjQK NèP tKHR NgKị địQK số 82/2022/NĐ-CP. 

- Yru cầu, ÿiều kiện thực hiện thủ tục hành chtnh:  
* Điều kiện chung 

* Điều kiện sản xuất 
1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. *iáP đốF KRặF PKó *iáP đốF Nỹ tKuұt KRặF FáQ bộ Nỹ tKuұt pKө tráFK 
KRạt độQg sảQ xuất KóD FKất pKải Fó bằQg đại KọF trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD 
FKất; 

4. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 

* Điều kiện kinh doDnh: 
1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. Có FửD KjQg KRặF địD điểP NiQK dRDQK, Qѫi bj\ báQ pKải đảP bảR FáF 
\êu Fҫu về DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ tKHR qu\ địQK FӫD 
pKáp Ouұt; 
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4. Có NKR FKӭD KRặF Fó Kợp đӗQg tKuê NKR FKӭD KóD FKất KRặF sử dөQg 
NKR FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ PuD KRặF báQ KóD FKất đáp ӭQg đượF FáF điều NiệQ về 
bảR quảQ DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ; 

5. Người pKө tráFK về DQ tRjQ KóD FKất FӫD Fѫ sӣ NiQK dRDQK KóD FKất 
pKải Fó trìQK độ truQg Fấp trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD FKất; 

6. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 

* Điều kiện rirng 

- 7rườQg Kợp giấ\ FKӭQg QKұQ bị Pất, sDi sót, Kư KỏQg KRặF Fó tKD\ đổi 
về tK{Qg tiQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ. 
- &ăn cứ phip lê củD thủ tục hành chtnh: 

1. Luұt HóD FKất QăP 2007; 
2. NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK 

pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
3. NgKị địQK số 17/2020/NĐ-CP Qgj\ 05 tKáQg 02 QăP 2020 FӫD CKtQK 

pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD FáF QgKị địQK OiêQ quDQ đếQ điều NiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vựF quảQ Oý QKj QướF FӫD Bộ C{Qg 7KưѫQg; 

4. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, Eổ sung một số điều của nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng Gẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất; 

5. 7K{Qg tư 08/2018/77-B7C Qgj\ 25 tKáQg 01 QăP 2018 FӫD Bộ trưӣQg 
Bộ 7ji FKtQK qu\ địQK PӭF tKu, FKế độ tKu, Qộp vj quảQ Oý sử dөQg pKt trRQg 
KRạt độQg KóD FKất. 
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Mẫu 01b 

TÊN TỔ &HỨ&, &Á NHÂN (1) 
------- 

&ỘNG HÒA XÃ HỘI &HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

6ố: .......... (2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ...... 

VĂN %ẢN ĐỀ NGHỊ 
&ấp lại Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện ……�������� (4) hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện  

trong lĩnh vực c{ng nghiệp 

KtQK gửi: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg ... 

7êQ tổ FKӭF/Fá QKâQ:………………………………………………………………………….(1). 

ĐịD FKỉ trө sӣ FKtQK:……………………… ĐiệQ tKRại: ........................ Fax: ..................... 

ĐịD FKỉ sảQ xuất, NiQK dRDQK: ................... ĐiệQ tKRại: ...................... Fax: ..................... 

LRại KìQK:               6ảQ xuất □            KiQK dRDQK □ 

*iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp/Kộ NiQK dRDQK số ............. do ….............. Fấp Qgj\.... tKáQg.... QăP.... 

Đề QgKị 6ӣ C{Qg 7KưѫQg xHP xét Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ …….......(4) KóD FKất sảQ xuất, NiQK 
dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp số ……......(5) Qgj\.... tKáQg.... QăP........, giải trìQK Oý dR đề QgKị 
Fấp Oại: 

……………………………………………………………………………………………………(6) 
................... (1) xiQ FDP đRDQ tKựF KiệQ đ~Qg FáF qu\ địQK tại Luұt HóD FKất, NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tháng 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất, 
NgKị địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị 
địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK 
Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất. Nếu vi pKạP ….......... (1) xiQ KRjQ tRjQ FKịu tráFK QKiệP trướF pKáp Ouұt. 

................(1) gửi NèP tKHR Kӗ sѫ OiêQ quDQ, bDR gӗP: ……...........(7) 
 

ĐẠI 'IỆN TỔ &HỨ&/&Á NHÂN 
(Ký tên và đóng Gấu� 

 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

(1): 7êQ tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất; 

(2): Ký Kiệu văQ bảQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Oại Fấp giấ\ FKӭQg QKұQ;  

(3): 7êQ tỉQK, tKjQK pKố trựF tKuộF truQg ưѫQg, Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đóQg trө sӣ 
chính; 

(4): *Ki rõ “sảQ xuất” KRặF “NiQK dRDQK” KRặF “sảQ xuất vj NiQK dRDQK”; 

(5): 6ố Kiệu *iấ\ FKӭQg QKұQ dR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Fấp Pj tổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp Oại; 

(6): 7K{Qg tiQ giải trìQK đề QgKị Fấp Oại, bDR gӗP FáF tK{Qg tiQ sửD đổi (Qếu Fó); 

(7): Tên các giấ\ tờ NèP tKHR Kӗ sѫ. 
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3� &ấp ÿiều chỉnh giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất và kinh doDnh hóD 
chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm 
TTH&: 1�009146�000�00�00�H61) 
- Trình tự thực hiện: 

%ѭớc 1: 7rườQg Kợp Fó tKD\ đổi địD điểP Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD 
FKất; ORại KìQK, qu\ P{, FKӫQg ORại KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK, tổ FKӭF Fá 
QKâQ FKuҭQ bị 01 bộ Kӗ sѫ đề QgKị Fấp điều FKỉQK giấ\ FKӭQg QKұQ tKHR qu\ 
địQK. 

%ѭớc 2: Nộp Kӗ sѫ trựF tiếp KRặF gửi quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK đếQ 
7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 6ố 12C, ĐườQg 
HRjQg 7Kái Hiếu, PKườQg 1, tKjQK pKố VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK LRQg) KRặF Qộp 
Kӗ sѫ trựF tu\ếQ tại CổQg DịFK vө F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).  

- 7rườQg Kợp Kӗ sѫ FKưD đҫ\ đӫ vj Kợp Oệ, trRQg vòQg 03 Qgj\ OjP việF Nể 
tӯ Qgj\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ, Fѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ tK{Qg báR 
để tổ FKӭF, Fá QKâQ bổ suQg, KRjQ FKỉQK Kӗ sѫ. 7Kời giDQ KRjQ FKỉQK Kӗ sѫ 
NK{Qg đượF ttQK vjR tKời giDQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ qu\ địQK tại điểP F, điểP d 
NKRảQ 5 Điều  1 NgKị địQK số 82/2022/NĐ-CP. 

- 7rườQg Kợp Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ 
đượF đặt tại địD pKưѫQg đặt trө sӣ FKtQK, trRQg tKời KạQ 12 Qgj\ OjP việF, Nể tӯ 
Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ qu\ địQK tại NKRảQ 3 Điều 1 NgKị địQK số 
82/2022/NĐ-CP, Fѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ Fó tráFK QKiệP 
xHP xét, tKҭP địQK Kӗ sѫ, NiểP trD điều NiệQ tKựF tế vj Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ 
điều NiệQ FKR tổ FKӭF, Fá QKâQ. 7rườQg Kợp NK{Qg Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ, Fѫ 
quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ pKải Fó văQ bảQ trả Oời, Qêu rõ Oý dR. 

- 7rườQg Kợp tổ FKӭF, Fá QKâQ Fó Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất tại 
địD pKưѫQg NKáF với địD pKưѫQg đặt trө sӣ FKtQK, trRQg tKời KạQ 03 Qgj\ OjP 
việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ qu\ địQK tại NKRảQ 3 Điều 1 NgKị địQK số 
82/2022/NĐ-CP, Fѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ Fó tráFK QKiệP 
gửi bảQ sDR Kӗ sѫ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ để Oấ\ ý 
NiếQ FӫD 6ӣ C{Qg 7KưѫQg địD pKưѫQg Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đặt Fѫ sӣ sảQ xuất, 
NiQK dRDQK KóD FKất. 7rRQg tKời KạQ 09 Qgj\ OjP việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đượF bảQ 
sDR Kӗ sѫ, 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đặt Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK 
hóa FKất Fó tráFK QKiệP NiểP trD điều NiệQ tKựF tế đối với FáF Fѫ sӣ sảQ xuất, 
NiQK dRDQK KóD FKất trêQ địD bjQ quảQ Oý vj Fó ý NiếQ bằQg văQ bảQ về việF đáp 
ӭQg điều NiệQ tKHR qu\ địQK tại NKRảQ 1, 2 Điều 9 FӫD NgKị địQK số 
82/2022/NĐ-CP. Cѫ quDQ Fó tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ Fó tráFK QKiệP 
xHP xét, tKҭP địQK Kӗ sѫ vj Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ FKR tổ FKӭF, Fá 
QKâQ NK{Qg PuộQ KѫQ 03 Qgj\ OjP việF, Nể tӯ Qgj\ QKұQ văQ bảQ FӫD 6ӣ C{Qg 
7KưѫQg địD pKưѫQg Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đặt Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất 
về việF đã đáp ӭQg đӫ điều NiệQ, đӗQg tKời gửi 01 bảQ FKR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Qѫi 
tổ FKӭF, Fá QKâQ đặt Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất để pKối Kợp quảQ Oý. 
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Mẫu *iấ\ FKӭQg QKұQ đượF qu\ địQK tại PKө OөF VI bDQ KjQK NèP tKHR NgKị 
địQK số 82/2022/NĐ-CP. 7rườQg Kợp NK{Qg Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ, Fѫ quDQ Fó 
tKҭP qu\ềQ Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ pKải Fó văQ bảQ trả Oời, Qêu rõ Oý dR. 

%ѭớc 3: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK tKHR 
địD FKỉ Qộp Kӗ sѫ bDQ đҫu, Fө tKể: 

KKi đếQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, Qgười QKұQ pKải xuất 
trìQK *iấ\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj KẹQ trả Nết quả (đối với trườQg Kợp Qộp trựF tiếp) 
KRặF xuất trìQK CăQ FướF F{Qg dâQ KRặF Kộ FKiếu (đối với trườQg Kợp Qộp quD 
dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK).  

+ C{Qg FKӭF trả Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK 
vj trDR FKR Qgười QKұQ. 

+ Người QKұQ Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, 
Qếu pKát KiệQ Fó sDi sót KRặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu FKỉQK Oại FKR đ~Qg. 

Đối với Kӗ sѫ giải qu\ết xRQg trướF tKời KạQ trả Nết quả: LiêQ Kệ để Fá 
QKâQ, tổ FKӭF QKұQ Nết quả. 

7Kời giDQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả trựF tiếp: 7ӯ 07 giờ đếQ 11 giờ vj 
13 giờ đếQ 17 giờ tӯ tKӭ HDi đếQ tKӭ 6áu KjQg tuҫQ (trӯ FáF Qgj\ QgKỉ tKHR qu\ 
địQK). 
- &ich thức thực hiện: 7rựF tiếp KRặF quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK KRặF 
trựF tu\ếQ. 
- Thành phần, số lѭợng hồ sѫ:  

D) Thành phần hồ sѫ bDo gồm: 

1. VăQ bảQ đề QgKị Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ; 

2. BảQ FKtQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ đã đượF Fấp; giấ\ tờ, tji Oiệu 
FKӭQg PiQK việF đáp ӭQg đượF điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK đối với FáF Qội 
duQg điều FKỉQK. 

b) Số lѭợng hồ sѫ: 01 bộ. 

- Thӡi hạn giải quyết: 
+ 12 Qgj\ OjP việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ đối với trườQg Kợp Fó 

sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF đặt tại địD pKưѫQg 
đặt trө sӣ FKtQK. 

+ 15 Qgj\ OjP việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ đối với trườQg Kợp tổ 
FKӭF, Fá QKâQ Fó Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất tại địD pKưѫQg NKáF với 
địD pKưѫQg đặt trө sӣ FKtQK. 
- Đối tѭợng thực hiện thủ tục hành chtnh: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ sảQ xuất vj NiQK 
dRDQK KóD FKất Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 

- &ѫ quDn thực hiện thủ tục hành chtnh: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg tỉQK VĩQK LRQg. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chtnh: Cấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ 
điều NiệQ sảQ xuất vj NiQK dRDQK KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ 
trong OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 
- Phí: 600.000 đӗQg/giấ\ FKӭQg QKұQ. 

- Trn mẫu ÿѫn, mẫu tӡ khDi:  
 ĐѫQ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất vj NiQK dRDQK 
KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp tKHR Mẫu  
01F qu\ địQK tại PKө OөF VI bDQ KjQK NèP tKHR NgKị địQK số 82/2022/NĐ-CP. 

- Yru cầu, ÿiều kiện thực hiện thủ tục hành chtnh:  
* Điều kiện chung 

* Điều kiện sản xuất 
1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. Giám đốF KRặF PKó *iáP đốF Nỹ tKuұt KRặF FáQ bộ Nỹ tKuұt pKө tráFK 
KRạt độQg sảQ xuất KóD FKất pKải Fó bằQg đại KọF trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD 
FKất; 

4. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 

* Điều kiện kinh doDnh 

1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. Có FửD KjQg KRặF địD điểP NiQK dRDQK, Qѫi bj\ báQ pKải đảP bảR FáF 
\êu Fҫu về DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ tKHR qu\ địQK FӫD 
pKáp Ouұt; 

4. Có NKR FKӭD KRặF Fó Kợp đӗQg tKuê NKR FKӭD KóD FKất KRặF sử dөQg 
NKR FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ PuD KRặF báQ KóD FKất đáp ӭQg đượF FáF điều NiệQ về 
bảR quảQ DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ; 

5. Người pKө tráFK về DQ tRjQ KóD FKất FӫD Fѫ sӣ NiQK dRDQK KóD FKất 
pKải Fó trìQK độ truQg Fấp trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD FKất; 

6. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 

* Điều kiện rirng 



26 
 

7rườQg Kợp Fó tKD\ đổi về địD điểP Fѫ sӣ sảQ xuất KóD FKất; ORại KìQK, 
qu\ P{, FKӫQg ORại KóD FKất sảQ xuất. 
- &ăn cứ phip lê củD thủ tục hành chtnh: 

1. Luұt HóD FKất QăP 2007; 
2. NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK 

pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
3. NgKị địQK số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tKáQg 02 QăP 2020 FӫD CKtQK 

pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD FáF QgKị địQK OiêQ quDQ đếQ điều NiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vựF quảQ Oý QKj QướF FӫD Bộ C{Qg 7KưѫQg; 

4. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, Eổ sung một số điều của nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng Gẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất; 

5. 7K{Qg tư 08/2018/77-B7C Qgj\ 25 tKáQg 01 QăP 2018 FӫD Bộ trưӣQg 
Bộ 7ji FKtQK qu\ địQK PӭF tKu, FKế độ tKu, Qộp vj quảQ Oý sử dөQg pKt trRQg 
KRạt độQg KóD FKất. 
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Mẫu 01c 

TÊN TỔ &HỨ&, &Á NHÂN (1) 
------- 

&ỘNG HÒA XÃ HỘI &HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

6ố: .......... (2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ...... 

VĂN %ẢN ĐỀ NGHỊ 
&ấp ÿiều chỉnh Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện ���������� (4) hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện  

trong lĩnh vực c{ng nghiệp 

KtQK gửi: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg ... 

7êQ tổ FKӭF/Fá QKâQ:…………………………………………………………………………..(1) 

ĐịD FKỉ trө sӣ FKtQK tại: …………………….ĐiệQ tKRại: ……………….. Fax……….……… 

ĐịD FKỉ sảQ xuất, NiQK dRDQK: .................... ĐiệQ tKRại: ....................... Fax: .................... 

LRại KìQK:                       6ảQ xuất □                 KiQK dRDQK □ 

*iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp/Kộ NiQK dRDQK số ……....... do ............. Fấp Qgj\.... tKáQg.... QăP.... 

Đề QgKị 6ӣ C{Qg 7KưѫQg xHP xét Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ …….......(4) KóD FKất sảQ xuất, 
NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp số.........(5) Qgj\.... tKáQg....QăP....., tK{Qg tiQ đề QgKị Fấp 
điều FKỉQK bDR gӗP:……………(6) 

*iải trìQK Oý dR đề QgKị Fấp điều FKỉQK: 

……………………………………………………………………………………………………(7) 
................... (1) xiQ FDP đRDQ tKựF KiệQ đ~Qg FáF qu\ địQK tại Luұt HóD FKất, NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
NgKị địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị 
địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK 
Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất. Nếu vi pKạP …….......(1) xin hoàn toàn chịu tráFK QKiệP trướF pKáp Ouұt. 

.................(1) gửi NèP tKHR Kӗ sѫ OiêQ quDQ, bDR gӗP:.............(8) 
 

ĐẠI 'IỆN TỔ &HỨ&/&Á NHÂN 
(Ký tên và đóng Gấu� 

 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

(1): 7êQ tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất; 

(2): Mã số Ný Kiệu văQ bảQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, 
NiQK dRDQK KóD FKất; 

(3): 7êQ tỉQK, tKjQK pKố trựF tKuộF truQg ưѫQg, Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ 
đóQg trө sӣ FKtQK; 

(4): *Ki rõ “sảQ xuất” KRặF “NiQK dRDQK” KRặF “sảQ xuất vj NiQK dRDQK”; 

(5): 6ố Kiệu *iấ\ FKӭQg QKұQ dR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Fấp Pj tổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp điều FKỉQK;  

(6): 7K{Qg tiQ đề QgKị Fấp điều FKỉQK bDR gӗP tK{Qg tiQ trướF NKi điều FKỉQK vj tK{Qg tiQ đề QgKị điều FKỉQK; 

(7): 7K{Qg tiQ giải trìQK rõ Oý dR đề QgKị Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ;  

(8): 7êQ FáF giấ\ tờ NèP tKHR Kӗ sѫ. 
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%� THỦ TỤ& H¬NH &HËNH ĐƯỢ& SỬA ĐỔI, %Ổ SUNG 2 
1� &ấp Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất hóD chất sản xuất, kinh 
doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�001547�000�00�00�H61) 
- Trình tự thực hiện: 

%ѭớc 1: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ 
FKuҭQ bị đҫ\ đӫ Kӗ sѫ tKHR qu\ địQK. 

%ѭớc 2: Nộp Kӗ sѫ trựF tiếp KRặF gửi Kӗ sѫ quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg 
tFK đếQ 7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 6ố 12C, 
ĐườQg HRjQg 7Kái Hiếu, PhườQg 1, thành pKố Vĩnh Long, tỉQK Vĩnh Long) 
KRặF Qộp Kӗ sѫ trựF tu\ếQ tại CổQg DịFK vө F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thông 
Eáo để tổ chức, cá nhkn Eổ sung, hoàn ch͑nh hồ sơ. Thời gian hoàn ch͑nh hồ sơ 
không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận.  

- Trường hợp cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất của tổ chức, cá nhkn 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có 
trách nhiệm xHm xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thc tế và cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhkn. Trường hợp không cấp Giấy 
chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ph̫i có văn E̫n tr̫ 
lời, nêu rõ lý Go.  

- Trường hợp tổ chức, cá nhkn có cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi E̫n sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận của tổ chức, cá nhkn để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ 
chức, cá nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được E̫n sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá 
nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện 
thc tế đối với các cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất trên địa Eàn qu̫n lý và 
có ý kiến Eằng văn E̫n về việc đáp ứng điều kiện thHo quy định. Cơ quan có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xHm xét, thẩm định hồ sơ và 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhkn không muộn hơn 03 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn E̫n của Sở Công Thương địa phương nơi tổ 
chức, cá nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ 
điều kiện, đồng thời gửi 01 E̫n cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhkn đặt 
cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất để phối hợp qu̫n lý. Trường hợp không cấp 
                                         
2 PKҫQ iQ QgKiêQg Oj Qội duQg đượF sửD đổi, bổ suQg 
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Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ph̫i có văn E̫n 
tr̫ lời, nêu rõ lý Go. 

%ѭớc 3: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK tKHR 
địD FKỉ Qộp Kӗ sѫ bDQ đҫu, Fө tKể: 

KKi đếQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, Qgười QKұQ pKải xuất 
trìQK *iấ\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj KẹQ trả Nết quả (đối với trườQg Kợp Qộp trựF tiếp) 
KRặF xuất trìQK CăQ FướF F{Qg dâQ KRặF Kộ FKiếu (đối với trườQg Kợp Qộp quD 
dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK).  

+ C{Qg FKӭF trả Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK 
vj trDR FKR Qgười QKұQ. 

+ Người QKұQ Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, 
Qếu pKát KiệQ Fó sDi sót KRặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu FKỉQK Oại FKR đ~Qg. 

Đối với Kӗ sѫ giải qu\ết xRQg trướF tKời KạQ trả Nết quả: LiêQ Kệ để Fá 
QKâQ, tổ FKӭF QKұQ Nết quả. 

7Kời giDQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả trựF tiếp: 7ӯ 07 giờ đếQ 11 giờ vj 
13 giờ đếQ 17 giờ tӯ tKӭ HDi đếQ tKӭ 6áu KjQg tuҫQ (trӯ FáF Qgj\ QgKỉ tKHR qu\ 
địQK). 
- &ich thức thực hiện: 7rựF tiếp KRặF quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK KRặF 
trựF tu\ếQ. 
- Thành phần, số lѭợng hồ sѫ:  

D) Thành phần hồ sѫ bDo gồm: 

1. Văn E̫n đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện s̫n xuất hóa chất 
s̫n xuất, kinh Goanh có điều kiện trong lĩnh vc công nghiệp; 

2. %̫n sao Giấy chứng nhận đăng ký Goanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh Goanh; 

3. %̫n sao Quyết định phê Guyệt hoặc văn E̫n xác nhận các tài liệu liên 
quan đến E̫o vệ môi trường thHo quy định của pháp luật được cơ quan qu̫n lý 
nhà nước có thẩm quyền Ean hành; 

4. %̫n sao văn E̫n chấp thuận kết qu̫ nghiệm thu về phòng cháy và chữa 
cháy của cơ quan C̫nh sát phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở s̫n 
xuất thuộc đối tượng ph̫i thẩm Guyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 

%iên E̫n kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn E̫n của 
cơ quan có thẩm quyền chứng minh đ̫m E̫o các điều kiện an toàn về phòng 
cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở s̫n xuất không thuộc đối tượng Eắt Euộc 
ph̫i thẩm Guyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 

5. %̫n vẽ tổng thể hệ thống mặt Eằng nhà xưởng, kho chứa, nội Gung E̫n 
vẽ ph̫i đ̫m E̫o các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vc chứa hóa 
chất, Giện tích và đường vào nhà xưởng, khu vc s̫n xuất và kho hóa chất; %̫n 
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sao giấy tờ chứng minh quyền sử Gụng đối với thửa đất xky Gng nhà xưởng, 
kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa; 

6. %̫n kê khai thiết Eị kỹ thuật, trang Eị phòng hộ lao động và an toàn của 
cơ sở s̫n xuất hóa chất; 

7. %̫n sao Eằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc 
hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán Eộ kỹ thuật phụ trách hoạt động s̫n xuất 
hóa chất của cơ sở s̫n xuất; 

8. %̫n sao quyết định công nhận kết qu̫ kiểm tra huấn luyện an toàn hóa 
chất của tổ chức, cá nhkn thHo quy định tại điểm đ kho̫n 4 Điều 34 của Nghị 
định 82/2022/NĐ-CP; 

9. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở s̫n 
xuất thHo quy định. 

b) Số lѭợng hồ sѫ: 01 bộ. 

- Thӡi hạn giải quyết: 
+ 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp có 

sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất của tổ chức, cá nhkn được đặt tại địa phương 
đặt trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ 
chức, cá nhkn có cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất tại địa phương khác với 
địa phương đặt trụ sở chính. 
- Đối tѭợng thực hiện thủ tục hành chtnh: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ sảQ xuất KóD FKất 
Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 

- &ѫ quDn thực hiện thủ tục hành chtnh: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg tỉQK VĩQK LRQg. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chtnh: *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ 
xuất KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 
- Phí: 1.200.000 đӗQg/giấ\ FKӭQg QKұQ. 

- Trn mẫu ÿѫn, mẫu tӡ khDi:  
 Văn E̫n đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện s̫n xuất hóa chất s̫n 
xuất, kinh Goanh có điều kiện trong lĩnh vc công nghiệp thHo Mẫu  01a quy 
định tại phụ lục VI Ean hành kqm thHo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP. 

- Yru cầu, ÿiều kiện thực hiện thủ tục hành chtnh:  
1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 
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3. *iáP đốF KRặF PKó *iáP đốF Nỹ tKuұt KRặF FáQ bộ Nỹ tKuұt pKө tráFK 
KRạt độQg sảQ xuất KóD FKất pKải Fó bằQg đại KọF trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD 
FKất; 

4. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 
- &ăn cứ phip lê củD thủ tục hành chtnh: 

1. Luұt HóD FKất QăP 2007; 
2. NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK 

pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
3. NgKị địQK số 17/2020/NĐ-CP Qgj\ 05 tKáQg 02 QăP 2020 FӫD CKtQK 

pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD FáF QgKị địQK OiêQ quDQ đếQ điều NiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vựF quảQ Oý QKj QướF FӫD Bộ C{Qg 7KưѫQg; 

4. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, Eổ sung một số điều của nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng Gẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất; 

5. 7K{Qg tư 08/2018/77-B7C Qgj\ 25 tKáQg 01 QăP 2018 FӫD Bộ trưӣQg 
Bộ 7ji FKtQK qu\ địQK PӭF tKu, FKế độ tKu, Qộp vj quảQ Oý sử dөQg pKt trRQg 
KRạt độQg KóD FKất. 
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Mẫu 01D 

TÊN TỔ &HỨ&, &Á NHÂN (1) 
------- 

&ỘNG HÒA XÃ HỘI &HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

6ố: ...........(2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ...... 

VĂN %ẢN ĐỀ NGHỊ 
&ấp Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện ��������� (4) hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện  

trong lĩnh vực c{ng nghiệp 

KtQK gửi: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg ............. 

7êQ tổ FKӭF/Fá QKâQ:…………………………………………………………………………… (1) 

ĐịD FKỉ trө sӣ FKtQK: ……………………. ĐiệQ tKRại: ....................... Fax: ........................... 

ĐịD FKỉ sảQ xuất, NiQK dRDQK: ............................. ĐiệQ tKRại: ................... FDx: .................. 

LRại KìQK:                  6ảQ xuất □                KiQK dRDQK □ 

*iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp/Kộ NiQK dRDQK số ........ dR ......Fấp Qgj\.... tKáQg.... QăP....  

Đề QgKị 6ӣ C{Qg 7KưѫQg xHP xét, Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ …………..(4) KóD FKất sảQ xuất, NiQK 
dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp, gӗP: 

1� HóD chất sản xuất: 

STT Tên 
thѭѫng mại

Th{ng tin hóD chất/trn thành phần (5) 
Khối lѭợng(6) Đѫn vị 

tính(7) Ghi chú Tên hóa 
học Mã CAS &{ng thức 

hóD học 
Hàm 
lѭợng 

1 VD: ABC Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 100 7ấQ/QăP 
 

Toluen 108-88-3 C7H8 20% 

2 
        

n 
        

2. HóD chất kinh doDnh: 

STT 
Tên 

thѭѫng 
mại 

Th{ng tin hóD chất/trn thành phần (5) 
Khối lѭợng(6) Đѫn vị ttnh(7) Ghi chú Tên hóa 

học Mã CAS &{ng thức 
hóD học 

Hàm 
lѭợng 

1 VD: ABC Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 500 7ấQ/QăP 
 

Toluen 108-88-3 C7H8 20% 

2 
        

n 
        

..............(1) xin cam đRDQ tKựF KiệQ đ~Qg FáF qu\ địQK tại Luұt HóD FKất, NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; NgKị 
địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị địQK 
số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số 
điều FӫD Luұt HóD FKất. Nếu vi pKạP …............ (1) xiQ KRjQ tRjQ FKịu tráFK QKiệP trướF pKáp Ouұt. 

....................... (1) gửi NèP tKHR Kӗ sѫ OiêQ quDQ, bDR gӗP: 

………………………………………………… (8) ..................................................................... 
 

ĐẠI 'IỆN TỔ &HỨ&/&Á NHÂN 
(Ký tên và đóng Gấu� 
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Ghi chú: 

(1): Tên tổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất trRQg OĩQK vựF 
F{Qg QgKiệp; 

(2): Mã số Ný Kiệu văQ bảQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ; 

(3): 7êQ tỉQK, tKjQK pKố trựF tKuộF truQg ưѫQg, Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný trө sӣ FKtQK;  

(4): *Ki rõ “sảQ xuất” KRặF “NiQK dRDQK” KRặF “sảQ xuất vj NiQK dRDQK”; 

(5): CKỉ Nê NKDi FáF tKjQK pKҫQ Oj FKất tKuộF DDQK PөF KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK 
vựF F{Qg QgKiệp vj DDQK PөF KóD FKất KạQ FKế sảQ xuất, NiQK dRDQK trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp qu\ địQK tại 
Luұt HóD FKất; NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj 
KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; NgKị địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD 
CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD 
CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 

(6): Kê NKDi NKối OượQg KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK tối đD trRQg Pột QăP; 

(7): ĐѫQ vị đR NKối OượQg trêQ đѫQ vị tKời giDQ Oj Pột QăP; 

(8): 7êQ FáF giấ\ tờ NèP tKHo. 
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2� &ấp lại giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất hóD chất sản xuất, kinh 
doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�001175�000�00�00�H61) 
- Trình tự thực hiện: 

%ѭớc 1: 7rườQg Kợp giấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ bị Pất, sDi sót, Kư 
KỏQg KRặF Fó tKD\ đổi về tK{Qg tiQ đăQg Ný tKjQK Oұp FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ, tổ 
FKӭF, Fá QKâQ Oұp 01 bộ Kӗ sѫ đề QgKị Fấp Oại giấ\ FKӭQg QKұQ tKHR qu\ địQK. 

%ѭớc 2: Nộp Kӗ sѫ trựF tiếp KRặF gửi quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK đếQ 
7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 6ố 12C, ĐườQg 
HRjQg 7Kái Hiếu, PKườQg 1, tKjQK pKố VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK LRQg) KRặF Qộp 
Kӗ sѫ trựF tu\ếQ tại CổQg DịFK vө F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện cho tổ chức, cá nhkn đồng thời gửi 01 E̫n cho Sở Công Thương nơi tổ 
chức, cá nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh. Trường hợp không cấp lại Giấy 
chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ph̫i có văn E̫n tr̫ 
lời, nêu rõ lý Go. 

%ѭớc 3: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK tKHR 
địD FKỉ Qộp Kӗ sѫ bDQ đҫu, Fө tKể: 

KKi đếQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, Qgười QKұQ pKải xuất 
trìQK *iấ\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj KẹQ trả Nết quả (đối với trườQg Kợp Qộp trựF tiếp) 
KRặF xuất trìQK CăQ FướF F{Qg dâQ KRặF Kộ FKiếu (đối với trườQg Kợp Qộp quD 
dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK).  

+ C{Qg FKӭF trả Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK 
vj trDR FKR Qgười QKұQ. 

+ Người QKұQ Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, 
Qếu pKát KiệQ Fó sDi sót KRặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu FKỉQK Oại FKR đ~Qg. 

Đối với Kӗ sѫ giải qu\ết xRQg trướF tKời KạQ trả Nết quả: LiêQ Kệ để Fá 
QKâQ, tổ FKӭF QKұQ Nết quả. 

7Kời giDQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả trựF tiếp: 7ӯ 07 giờ đếQ 11 giờ vj 
13 giờ đếQ 17 giờ tӯ tKӭ HDi đếQ tKӭ 6áu KjQg tuҫQ (trӯ FáF Qgj\ QgKỉ tKHR qu\ 
địQK). 
- &ich thức thực hiện: 7rựF tiếp KRặF quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK KRặF 
trựF tu\ếQ. 
- Thành phần, số lѭợng hồ sѫ:  

D) Thành phần hồ sѫ bDo gồm: 

1. Văn E̫n đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; 
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2. BảQ chính *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ đã đượF Fấp trRQg trườQg Kợp 
*iấ\ FKӭQg QKұQ bị sDi sót KRặF Fó tKD\ đổi về tK{Qg tiQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ; 
pKҫQ bảQ FKtQK FòQ Oại Fó tKể QKұQ dạQg đượF FӫD *iấ\ FKӭQg QKұQ trRQg 
trườQg Kợp *iấ\ FKӭQg QKұQ bị Kư KỏQg. 

b) Số lѭợng hồ sѫ: 01 bộ. 

- Thӡi hạn giải quyết: 05 Qgj\ OjP việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ. 
- Đối tѭợng thực hiện thủ tục hành chtnh: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ sảQ xuất KóD FKất 
Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 

- &ѫ quDn thực hiện thủ tục hành chtnh: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg tỉQK VĩQK LRQg. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chtnh: *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ 
xuất KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 
- Phí: 600.000 đӗQg/giấ\ FKӭQg QKұQ. 

- Trn mẫu ÿѫn, mẫu tӡ khDi:  
 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện s̫n xuất hóa chất s̫n 
xuất, kinh Goanh có điều kiện trong lĩnh vc công nghiệp thHo Mẫu 01E quy định 
tại Phụ lục VI Ean hành kqm thHo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP. 

- Yru cầu, ÿiều kiện thực hiện thủ tục hành chtnh:  
* Điều kiện chung 

1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. *iáP đốF KRặF PKó *iáP đốF Nỹ tKuұt KRặF FáQ bộ Nỹ tKuұt pKө tráFK 
KRạt độQg sảQ xuất KóD FKất pKải Fó bằQg đại KọF trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD 
FKất; 

4. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
ChíQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 

* Điều kiện rirng 

- 7rườQg Kợp giấ\ FKӭQg QKұQ bị Pất, sDi sót, Kư KỏQg KRặF Fó tKD\ đổi 
về tK{Qg tiQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ. 
- &ăn cứ phip lê củD thủ tục hành chtnh: 

1. Luұt HóD FKất QăP 2007; 
2. NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK 

pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
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3. NgKị địQK số 17/2020/NĐ-CP Qgj\ 05 tKáQg 02 QăP 2020 FӫD CKtQK 
pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD FáF QgKị địQK OiêQ quDQ đếQ điều NiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vựF quảQ Oý QKj QướF FӫD Bộ C{Qg 7KưѫQg; 

4. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, Eổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng Gẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất; 

5. 7K{Qg tư 08/2018/77-B7C Qgj\ 25 tKáQg 01 QăP 2018 FӫD Bộ trưӣQg 
Bộ 7ji FKtQK qu\ địQK PӭF tKu, FKế độ tKu, Qộp vj quảQ Oý sử dөQg pKt trRQg 
KRạt độQg KóD FKất. 
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Mẫu 01b 

TÊN TỔ &HỨ&, &Á NHÂN (1) 
------- 

&ỘNG HÒA XÃ HỘI &HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

6ố: .......... (2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ...... 

VĂN %ẢN ĐỀ NGHỊ 
&ấp lại Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện ……�������� (4) hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện  

trong lĩnh vực c{ng nghiệp 

KtQK gửi: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg ... 

7êQ tổ FKӭF/Fá QKâQ:………………………………………………………………………….(1). 

ĐịD FKỉ trө sӣ FKtQK:……………………… ĐiệQ tKRại: ........................ Fax: ..................... 

ĐịD FKỉ sảQ xuất, NiQK dRDQK: ................... ĐiệQ tKRại: ...................... Fax: ..................... 

LRại KìQK:               6ảQ xuất □            KiQK dRDQK □ 

*iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp/Kộ NiQK dRDQK số ............. do ….............. cấp Qgj\.... tKáQg.... QăP.... 

Đề QgKị 6ӣ C{Qg 7KưѫQg xHP xét Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ …….......(4) KóD FKất sảQ xuất, NiQK 
dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp số ……......(5) Qgj\.... tKáQg.... QăP........, giải trìQK Oý dR đề QgKị 
Fấp Oại: 

……………………………………………………………………………………………………(6) 
................... (1) xiQ FDP đRDQ tKựF KiệQ đ~Qg FáF qu\ địQK tại Luұt HóD FKất, NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất, 
NgKị địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị 
địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK 
Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất. Nếu vi pKạP ….......... (1) xiQ KRjQ tRjQ FKịu tráFK QKiệP trướF pKáp Ouұt. 

................(1) gửi NèP tKHR Kӗ sѫ OiêQ quDQ, bDR gӗP: ……...........(7) 
 

ĐẠI 'IỆN TỔ &HỨ&/&Á NHÂN 
(Ký tên và đóng Gấu� 

 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

(1): 7êQ tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất;  

(2): Ký Kiệu văQ bảQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Oại Fấp giấ\ FKӭQg QKұQ;  

(3): 7êQ tỉQK, tKjQK pKố trựF tKuộF truQg ưѫQg, Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đóQg trө sӣ 
chính; 

(4): *Ki rõ “sảQ xuất” KRặF “NiQK dRDQK” KRặF “sảQ xuất vj NiQK dRDQK”; 

(5): 6ố Kiệu *iấ\ FKӭQg QKұQ dR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Fấp Pj tổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp Oại; 

(6): 7K{Qg tiQ giải trìQK đề QgKị Fấp Oại, bDR gӗP FáF tK{Qg tiQ sửD đổi (Qếu Fó); 

(7): 7êQ FáF giấ\ tờ NèP tKHR Kӗ sѫ. 
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3� &ấp ÿiều chỉnh giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất hóD chất sản xuất, 
kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�001172�000�00�00�H61) 
- Trình tự thực hiện: 

%ѭớc 1: 7rườQg Kợp Fó tKD\ đổi địD điểP Fѫ sӣ sảQ xuất KóD FKất; ORại 
KìQK, qu\ P{, FKӫQg ORại KóD FKất sảQ xuất, tổ FKӭF Fá QKâQ FKuҭQ bị 01 bộ Kӗ 
sѫ đề QgKị điều FKỉQK giấ\ FKӭQg QKұQ tKHR qu\ địQK. 

%ѭớc 2: Nộp Kӗ sѫ trựF tiếp KRặF gửi quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK đếQ 
7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 6ố 12C, ĐườQg 
HRjQg 7Kái Hiếu, PKườQg 1, tKjQK pKố VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK LRQg) KRặF Qộp 
Kӗ sѫ trựF tu\ếQ tại CổQg DịFK vө F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thông 
Eáo để tổ chức, cá nhkn Eổ sung, hoàn ch͑nh hồ sơ. Thời gian hoàn ch͑nh hồ sơ 
không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận.  

- Trường hợp cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất của tổ chức, cá nhkn 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có 
trách nhiệm xHm xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thc tế và cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhkn. Trường hợp không cấp Giấy 
chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ph̫i có văn E̫n tr̫ 
lời, nêu rõ lý Go.  

- Trường hợp tổ chức, cá nhkn có cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi E̫n sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận của tổ chức, cá nhkn để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ 
chức, cá nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được E̫n sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá 
nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện 
thc tế đối với các cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất trên địa Eàn qu̫n lý và 
có ý kiến Eằng văn E̫n về việc đáp ứng điều kiện thHo quy định. Cơ quan có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xHm xét, thẩm định hồ sơ và 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhkn không muộn hơn 03 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn E̫n của Sở Công Thương địa phương nơi tổ 
chức, cá nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ 
điều kiện, đồng thời gửi 01 E̫n cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhkn đặt 
cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất để phối hợp qu̫n lý. Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ph̫i có văn E̫n 
tr̫ lời, nêu rõ lý do. 
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%ѭớc 3: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK tKHR 
địD FKỉ Qộp Kӗ sѫ bDQ đҫu, Fө tKể: 

KKi đếQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, Qgười QKұQ pKải xuất 
trìQK *iấ\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj KẹQ trả Nết quả (đối với trườQg Kợp Qộp trựF tiếp) 
KRặF xuất trìQK CăQ FướF F{Qg dâQ KRặF Kộ FKiếu (đối với trườQg Kợp Qộp quD 
dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK).  

+ C{Qg FKӭF trả Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK 
vj trDR FKR Qgười QKұQ. 

+ Người QKұQ Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, 
Qếu pKát KiệQ Fó sDi sót KRặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu FKỉQK Oại FKR đ~Qg. 

Đối với Kӗ sѫ giải qu\ết xRQg trướF tKời KạQ trả Nết quả: LiêQ Kệ để Fá 
QKâQ, tổ FKӭF QKұQ Nết quả. 

7Kời giDQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả trựF tiếp: 7ӯ 07 giờ đếQ 11 giờ vj 
13 giờ đếQ 17 giờ tӯ tKӭ HDi đếQ tKӭ 6áu KjQg tuҫQ (trӯ FáF Qgj\ QgKỉ tKHR qu\ 
địQK). 
- &ich thức thực hiện: 7rựF tiếp KRặF quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK KRặF 
trựF tu\ếQ. 
- Thành phần, số lѭợng hồ sѫ:  

D) Thành phần hồ sѫ bDo gồm: 

1. Văn E̫n đề nghị cấp điều ch͑nh Giấy chứng nhận đủ điều kiện; 

2. BảQ FKtQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ đã đượF Fấp; giấ\ tờ, tji Oiệu 
FKӭQg PiQK việF đáp ӭQg đượF điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK đối với FáF Qội 
duQg điều FKỉQK. 

b) Số lѭợng hồ sѫ: 01 bộ. 

- Thӡi hạn giải quyết: 
+ 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp 

cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất của tổ chức, cá nhkn được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ 
chức, cá nhkn có cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất tại địa phương khác với 
địa phương đặt trụ sở chính. 

- Đối tѭợng thực hiện thủ tục hành chtnh: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ sảQ xuất, NiQK 
dRDQK KóD FKất Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 

- &ѫ quDn thực hiện thủ tục hành chtnh: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg tỉQK VĩQK LRQg. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chtnh: Cấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ 
điều NiệQ sảQ xuất KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF 
F{Qg QgKiệp. 
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- Phí: 600.000 đӗQg/giấ\ FKӭQg QKұQ. 

- Trn mẫu ÿѫn, mẫu tӡ khDi:  
 Đơn đề nghị cấp điều ch͑nh Giấy chứng nhận đủ điều kiện s̫n xuất hóa 
chất s̫n xuất, kinh Goanh có điều kiện trong lĩnh vc công nghiệp thHo Mẫu  
01c quy định tại Phụ lục VI Ean hành kqm thHo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP. 

- Yru cầu, ÿiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Điều kiện chung 

1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. *iáP đốF KRặF PKó *iáP đốF Nỹ tKuұt KRặF FáQ bộ Nỹ tKuұt pKө tráFK 
KRạt độQg sảQ xuất KóD FKất pKải Fó bằQg đại KọF trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD 
FKất; 

4. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 

* Điều kiện rirng 

7rườQg Kợp Fó tKD\ đổi về địD điểP Fѫ sӣ sảQ xuất KóD FKất; ORại KìQK, 
qu\ P{, FKӫQg ORại KóD FKất sảQ xuất. 
- &ăn cứ phip lê củD thủ tục hành chtnh: 

1. Luұt HóD FKất QăP 2007; 
2. NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK 

pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
3. NgKị địQK số 17/2020/NĐ-CP Qgj\ 05 tKáQg 02 QăP 2020 FӫD CKtQK 

pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD FáF QgKị địQK OiêQ quDQ đếQ điều NiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vựF quảQ Oý QKj QướF FӫD Bộ C{Qg 7KưѫQg; 

4. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, Eổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng Gẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất; 

5. 7K{Qg tư 08/2018/77-B7C Qgj\ 25 tKáQg 01 QăP 2018 FӫD Bộ trưӣQg 
Bộ 7ji FKtQK qu\ địQK PӭF tKu, FKế độ tKu, Qộp vj quảQ Oý sử dөQg pKt trRQg 
KRạt độQg KóD FKất. 
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Mẫu 01c 

TÊN TỔ &HỨ&, &Á NHÂN (1) 
------- 

&ỘNG HÒA XÃ HỘI &HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

6ố: .......... (2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ...... 

VĂN %ẢN ĐỀ NGHỊ 
&ấp ÿiều chỉnh Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện ���������� (4) hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện  

trong lĩnh vực c{ng nghiệp 

KtQK gửi: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg ... 

7êQ tổ FKӭF/Fá QKâQ:…………………………………………………………………………..(1) 

ĐịD FKỉ trө sӣ FKtQK tại: …………………….ĐiệQ tKRại: ……………….. Fax……….……… 

ĐịD FKỉ sảQ xuất, NiQK dRDQK: .................... ĐiệQ tKRại: ....................... Fax: .................... 

LRại KìQK:                       6ảQ xuất □                 KiQK dRDQK □ 

*iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp/Kộ NiQK dRDQK số ……....... do ............. Fấp Qgj\.... tKáQg.... QăP.... 

Đề QgKị 6ӣ C{Qg 7KưѫQg xHP xét Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ …….......(4) KóD FKất sảQ xuất, 
NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp số.........(5) Qgj\.... tKáQg....QăP....., tK{Qg tiQ đề QgKị Fấp 
điều FKỉQK bDR gӗP:……………(6) 

*iải trìQK Oý dR đề QgKị Fấp điều FKỉQK: 

……………………………………………………………………………………………………(7) 
................... (1) xiQ FDP đRDQ tKựF KiệQ đ~Qg FáF qu\ địQK tại Luұt HóD FKất, NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
NgKị địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị 
địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK 
Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất. Nếu vi pKạP …….......(1) xiQ KRjQ tRjQ FKịu tráFK QKiệP trướF pKáp Ouұt. 

.................(1) gửi NèP tKHR Kӗ sѫ OiêQ quDQ, bDR gӗP:.............(8) 
 

ĐẠI 'IỆN TỔ &HỨ&/&Á NHÂN 
(Ký tên và đóng Gấu� 

 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

(1): 7êQ tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất;  

(2): Mã số Ný Kiệu văQ bảQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, 
NiQK dRDQK KóD FKất; 

(3): 7êQ tỉQK, tKjQK pKố trựF tKuộF truQg ưѫQg, Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ 
đóQg trө sӣ FKtQK; 

(4): *Ki rõ “sảQ xuất” KRặF “NiQK dRDQK” KRặF “sảQ xuất vj NiQK dRDQK”; 

(5): 6ố Kiệu *iấ\ FKӭQg QKұQ dR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Fấp Pj tổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp điều FKỉQK;  

(6): 7K{Qg tiQ đề QgKị Fấp điều FKỉQK bDR gӗP tK{Qg tiQ trướF NKi điều FKỉQK vj tK{Qg tiQ đề QgKị điều FKỉQK;  

(7): 7K{Qg tiQ giải trìQK rõ Oý dR đề QgKị Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ; 

(8): 7êQ FáF giấ\ tờ NèP tKHR Kӗ sѫ. 
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4� &ấp Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện kinh doDnh hóD chất sản xuất, kinh 
doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
1�002758�000�00�00�H61)  
- Trình tự thực hiện: 

%ѭớc 1: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ NiQK 
dRDQK KóD FKất FKuҭQ bị đҫ\ đӫ Kӗ sѫ tKHR qu\ địQK. 

%ѭớc 2: Nộp Kӗ sѫ trựF tiếp KRặF gửi quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK đếQ 
7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 6ố 12C, ĐườQg 
HRjQg 7Kái Hiếu, PKườQg 1, tKjQK pKố VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK LRQg) KRặF Qộp 
Kӗ sѫ trựF tu\ếQ tại CổQg DịFK vө F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận thông Eáo để tổ chức, 
cá nhkn Eổ sung, hoàn ch͑nh hồ sơ. Thời gian hoàn ch͑nh hồ sơ không được tính 
vào thời gian cấp Giấy chứng nhận.  

- Trường hợp cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất của tổ chức, cá nhkn 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có 
trách nhiệm xHm xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thc tế và cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhkn. Trường hợp không cấp Giấy 
chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ph̫i có văn E̫n tr̫ 
lời, nêu rõ lý Go.  

- Trường hợp tổ chức, cá nhkn có cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi E̫n sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận của tổ chức, cá nhkn để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ 
chức, cá nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được E̫n sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá 
nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện 
thc tế đối với các cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất trên địa Eàn qu̫n lý và 
có ý kiến Eằng văn E̫n về việc đáp ứng điều kiện thHo quy định. Cơ quan có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xHm xét, thẩm định hồ sơ và 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhkn không muộn hơn 03 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn E̫n của Sở Công Thương địa phương nơi tổ 
chức, cá nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ 
điều kiện, đồng thời gửi 01 E̫n cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhkn đặt 
cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất để phối hợp qu̫n lý. Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ph̫i có văn E̫n 
tr̫ lời, nêu rõ lý Go. 
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%ѭớc 3: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK tKHR 
địD FKỉ Qộp Kӗ sѫ bDQ đҫu, Fө tKể: 

KKi đếQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, Qgười QKұQ pKải xuất 
trìQK *iấ\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj KẹQ trả Nết quả (đối với trườQg Kợp Qộp trựF tiếp) 
KRặF xuất trìQK CăQ FướF F{Qg dâQ KRặF Kộ FKiếu (đối với trườQg Kợp Qộp quD 
dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK).  

+ C{Qg FKӭF trả Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK 
vj trDR FKR Qgười QKұQ. 

+ Người QKұQ Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, 
Qếu pKát KiệQ Fó sDi sót KRặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu FKỉQK Oại FKR đ~Qg. 

Đối với Kӗ sѫ giải qu\ết xRQg trướF tKời KạQ trả Nết quả: LiêQ Kệ để Fá 
QKâQ, tổ FKӭF QKұQ Nết quả. 

7Kời giDQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả trựF tiếp: 7ӯ 07 giờ đếQ 11 giờ vj 
13 giờ đếQ 17 giờ tӯ tKӭ HDi đếQ tKӭ 6áu KjQg tuҫQ (trӯ FáF Qgj\ QgKỉ tKHR qu\ 
địQK). 
- &ich thức thực hiện: 7rựF tiếp KRặF quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK KRặF 
trựF tu\ếQ. 
- Thành phần, số lѭợng hồ sѫ:  

D) Thành phần hồ sѫ bDo gồm: 

1. Văn E̫n đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa 
chất s̫n xuất, kinh Goanh có điều kiện trong lĩnh vc công nghiệp; 

2. %̫n sao Giấy chứng nhận đăng ký Goanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh Goanh; 

3. %̫n kê khai về từng địa điểm kinh Goanh; 
4. %̫n sao Quyết định phê Guyệt hoặc văn E̫n xác nhận các tài liệu liên 

quan đến E̫o vệ môi trường thHo quy định của pháp luật được cơ quan qu̫n lý 
nhà nước có thẩm quyền Ean hành; 

5. %̫n sao văn E̫n chấp thuận kết qu̫ nghiệm thu về phòng cháy và chữa 
cháy của cơ quan C̫nh sát phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở s̫n 
xuất thuộc đối tượng ph̫i thẩm Guyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 

%iên E̫n kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn E̫n của 
cơ quan có thẩm quyền chứng minh đ̫m E̫o các điều kiện an toàn về phòng 
cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở s̫n xuất không thuộc đối tượng Eắt Euộc 
ph̫i thẩm Guyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 

6. %̫n vẽ tổng thể hệ thống mặt Eằng của từng địa điểm kinh Goanh, nội 
Gung E̫n vẽ ph̫i đ̫m E̫o các thông tin về kho chứa, khu vc chứa hóa chất, 
Giện tích và đường vào khu vc kho hóa chất; %̫n sao giấy tờ chứng minh 
quyền sử Gụng đối với thửa đất xky Gng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối 
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với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua Eán hóa 
chất trong trường hợp sử Gụng kho của tổ chức, cá nhkn mua hoặc Eán hóa 
chất; 

7. %̫n kê khai thiết Eị kỹ thuật, trang Eị phòng hộ lao động và an toàn của 
từng địa điểm kinh Goanh hóa chất; 

8. %̫n sao Eằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người 
phụ trách về an toàn hóa chất; 

9. %̫n sao quyết định công nhận kết qu̫ kiểm tra huấn luyện an toàn hóa 
chất của tổ chức, cá nhkn thHo quy định tại điểm đ kho̫n 4 Điều 34 của Nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP; 

10. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở s̫n 
xuất thHo quy định. 

b) Số lѭợng hồ sѫ: 01 bộ. 

- Thӡi hạn giải quyết: 
+ 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp 

cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất của tổ chức, cá nhkn được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ 
chức, cá nhkn có cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất tại địa phương khác với 
địa phương đặt trụ sở chính. 
- Đối tѭợng thực hiện thủ tục hành chtnh: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ sảQ xuất, NiQK 
dRDQK KóD FKất Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 

- &ѫ quDn thực hiện thủ tục hành chtnh: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg tỉQK VĩQK LRQg. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chtnh: *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ NiQK 
doanh KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 
- Phí: 1.200.000 đӗQg/giấ\ FKӭQg QKұQ. 

- Trn mẫu ÿѫn, mẫu tӡ khDi:  
 Văn E̫n đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh Goanh hóa chất 
s̫n xuất, kinh Goanh có điều kiện trong lĩnh vc công nghiệp thHo Mẫu  01a quy 
định tại Phụ lục VI Ean hành kqm thHo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP. 

- Yru cầu, ÿiều kiện thực hiện thủ tục hành chtnh:  
1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 
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3. Có FửD KjQg KRặF địD điểP NiQK dRDQK, Qѫi bj\ báQ pKải đảP bảR FáF 
\êu Fҫu về DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ tKHR qu\ địQK FӫD 
pKáp Ouұt; 

4. Có NKR FKӭD KRặF Fó Kợp đӗQg tKuê NKR FKӭD KóD FKất KRặF sử dөQg 
NKR FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ PuD KRặF báQ KóD FKất đáp ӭQg đượF FáF điều NiệQ về 
bảR quảQ DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ; 

5. Người pKө tráFK về DQ tRjQ KóD FKất FӫD Fѫ sӣ NiQK dRDQK KóD FKất 
pKải Fó trìQK độ truQg Fấp trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD FKất 

6. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 
- &ăn cứ phip lê củD thủ tục hành chtnh: 

1. Luұt HóD FKất QăP 2007; 
2. NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK 

pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
3. NgKị địQK số 17/2020/NĐ-CP Qgj\ 05 tKáQg 02 QăP 2020 FӫD CKtQK 

pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD FáF QgKị địQK OiêQ quDQ đếQ điều NiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vựF quảQ Oý QKj QướF FӫD Bộ C{Qg 7KưѫQg; 

4. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, Eổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng Gẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất; 

5. 7K{Qg tư 08/2018/77-B7C Qgj\ 25 tKáQg 01 QăP 2018 FӫD Bộ trưӣQg 
Bộ 7ji FKtQK qu\ địQK PӭF tKu, FKế độ tKu, Qộp vj quảQ Oý sử dөQg pKt trRQg 
KRạt độQg KóD FKất. 
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Mẫu 01D 

TÊN TỔ &HỨ&, &Á NHÂN (1) 
------- 

&ỘNG HÒA XÃ HỘI &HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

6ố: ...........(2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ...... 

VĂN %ẢN ĐỀ NGHỊ 
&ấp Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện ��������� (4) hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện  

trong lĩnh vực c{ng nghiệp 

KtQK gửi: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg ............. 

7êQ tổ FKӭF/Fá QKâQ:…………………………………………………………………………… (1) 

ĐịD FKỉ trө sӣ FKtQK: ……………………. ĐiệQ tKRại: ....................... Fax: ........................... 

ĐịD FKỉ sảQ xuất, NiQK dRDQK: ............................. ĐiệQ tKRại: ................... FDx: .................. 

LRại KìQK:                  6ảQ xuất □                KiQK dRDQK □ 

*iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp/Kộ NiQK dRDQK số ........ dR ......Fấp Qgj\.... tKáQg.... QăP.... 

Đề QgKị 6ӣ C{Qg 7KưѫQg xHP xét, Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ …………..(4) KóD FKất sảQ xuất, NiQK 
dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp, gӗP: 

1� HóD chất sản xuất: 

STT Tên 
thѭѫng mại

Th{ng tin hóD chất/trn thành phần (5) 
Khối lѭợng(6) Đѫn vị 

tính(7) Ghi chú Tên hóa 
học Mã CAS &{ng thức 

hóD học 
Hàm 
lѭợng 

1 VD: ABC Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 100 7ấQ/QăP 
 

Toluen 108-88-3 C7H8 20% 

2 
        

n 
        

2� HóD chất kinh doDnh: 

STT 
Tên 

thѭѫng 
mại 

Th{ng tin hóD chất/trn thành phần (5) 
Khối lѭợng(6) Đѫn vị ttnh(7) Ghi chú Tên hóa 

học Mã CAS &{ng thức 
hóD học 

Hàm 
lѭợng 

1 VD: ABC Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 500 7ấQ/QăP 
 

Toluen 108-88-3 C7H8 20% 

2 
        

n 
        

..............(1) xin cam đRDQ tKựF KiệQ đ~Qg FáF qu\ địQK tại Luұt HóD FKất, NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; NgKị 
địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị địQK 
số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số 
điều FӫD Luұt HóD FKất. Nếu vi pKạP …............ (1) xiQ KRjQ tRjQ FKịu tráFK QKiệP trướF pKáp Ouұt. 

....................... (1) gửi NèP tKHR Kӗ sѫ OiêQ quDQ, bDR gӗP: 

………………………………………………… (8) ..................................................................... 
 

ĐẠI 'IỆN TỔ &HỨ&/&Á NHÂN 
(Ký tên và đóng Gấu� 
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Ghi chú: 

(1): 7êQ tổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất trRQg OĩQK vựF 
F{Qg QgKiệp; 

(2): Mã số Ný Kiệu văQ bảQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ; 

(3): 7êQ tỉQK, tKjQK pKố trựF tKuộF truQg ưѫQg, Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný trө sӣ FKtnh; 

(4): *Ki rõ “sảQ xuất” KRặF “NiQK dRDQK” KRặF “sảQ xuất vj NiQK dRDQK”; 

(5): CKỉ Nê NKDi FáF tKjQK pKҫQ Oj FKất tKuộF DDQK PөF KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK 
vựF F{Qg QgKiệp vj DDQK PөF KóD FKất KạQ FKế sảQ xuất, NiQK dRDQK trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp qu\ địQK tại 
Luұt HóD FKất; NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj 
KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; NgKị địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD 
Chính pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 QăP 2017 FӫD 
CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 

(6): Kê NKDi NKối OượQg KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK tối đD trRQg Pột QăP; 

(7): ĐѫQ vị đR NKối OượQg trêQ đѫQ vị tKời giDQ Oj Pột QăP; 

(8): 7êQ FáF giấ\ tờ NèP theo. 
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5� &ấp lại giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện kinh doDnh hóD chất sản xuất, kinh 
doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�001161�000�00�00�H61) 
- Trình tự thực hiện: 

%ѭớc 1: 7rườQg Kợp giấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ bị Pất, sDi sót, Kư 
KỏQg KRặF Fó tKD\ đổi về tK{Qg tiQ đăQg Ný tKjQK Oұp FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ, tổ 
FKӭF, Fá QKâQ Oұp 01 bộ Kӗ sѫ đề QgKị Fấp Oại giấ\ FKӭQg QKұQ tKHR qu\ địQK. 

%ѭớc 2: Nộp Kӗ sѫ trựF tiếp KRặF gửi quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK đếQ 
7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 6ố 12C, ĐườQg 
HRjQg 7Kái Hiếu, PKườQg 1, tKjQK pKố VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK LRQg) KRặF Qộp 
Kӗ sѫ trựF tu\ếQ tại CổQg DịFK vө F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp Giấy chứng nhận kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 
tổ chức, cá nhkn đồng thời gửi 01 E̫n cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá 
nhkn đăng ký trụ sở chính.  

- Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, Sở Công Thương ph̫i có 
văn E̫n tr̫ lời, nêu rõ lý Go. 

%ѭớc 3: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK tKHR 
địD FKỉ Qộp Kӗ sѫ bDQ đҫu, Fө tKể: 

KKi đếQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, Qgười QKұQ pKải xuất 
trìQK *iấ\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj KẹQ trả Nết quả (đối với trườQg Kợp Qộp trựF tiếp) 
KRặF xuất trìQK CăQ FướF F{Qg dâQ KRặF Kộ FKiếu (đối với trườQg Kợp Qộp quD 
dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK).  

+ C{Qg FKӭF trả Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK 
vj trDR FKR Qgười QKұQ. 

+ Người QKұQ Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, 
Qếu pKát KiệQ Fó sDi sót KRặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu FKỉQK Oại FKR đ~Qg. 

Đối với Kӗ sѫ giải qu\ết xRQg trướF tKời KạQ trả Nết quả: LiêQ Kệ để Fá 
QKâQ, tổ FKӭF QKұQ Nết quả. 

7Kời giDQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả trựF tiếp: 7ӯ 07 giờ đếQ 11 giờ vj 
13 giờ đếQ 17 giờ tӯ tKӭ HDi đếQ tKӭ 6áu KjQg tuҫQ (trӯ FáF Qgj\ QgKỉ tKHR qu\ 
địQK). 
- &ich thức thực hiện: 7rựF tiếp KRặF quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK KRặF 
trựF tu\ếQ. 
- Thành phần, số lѭợng hồ sѫ:  

D) Thành phần hồ sѫ bDo gồm: 
1. Văn E̫n đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; 



49 
 

2. BảQ chính *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ đã đượF Fấp trRQg trườQg Kợp 
*iấ\ FKӭQg QKұQ bị sDi sót KRặF Fó tKD\ đổi về tK{Qg tiQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ; 
pKҫQ bảQ FKtQK FòQ Oại Fó tKể QKұQ dạQg đượF FӫD *iấ\ FKӭQg QKұQ trRQg 
trườQg Kợp *iấ\ FKӭQg QKұQ bị Kư KỏQg. 

b) Số lѭợng hồ sѫ: 01 bộ. 

- Thӡi hạn giải quyết: 05 ngày làm việF Nể tӯ Qgj\ QKұQ đӫ Kӗ sѫ Kợp Oệ. 
- Đối tѭợng thực hiện thủ tục hành chtnh: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ NiQK dRDQK KóD 
FKất Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 

- &ѫ quDn thực hiện thủ tục hành chtnh: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg tỉQK VĩQK LRQg. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chtnh: *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ NiQK 
doanh KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 
- Phí: 600.000 đӗQg/giấ\ FKӭQg QKұQ. 

- Trn mẫu ÿѫn, mẫu tӡ khDi:  
 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh Goanh hóa chất 
s̫n xuất, kinh Goanh có điều kiện trong lĩnh vc công nghiệp thHo Mẫu 01E quy 
định tại Phụ lục VI Ean hành kqm thHo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP. 

- Yru cầu, ÿiều kiện thực hiện thủ tục hành chtnh:  
* Điều kiện chung 

1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. Có FửD KjQg KRặF địD điểP NiQK dRDQK, Qѫi bj\ báQ pKải đảP bảR FáF 
\êu Fҫu về DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ tKHR qu\ địQK FӫD 
pKáp Ouұt; 

4. Có NKR FKӭD KRặF Fó Kợp đӗQg tKuê NKR FKӭD KóD FKất KRặF sử dөQg 
NKR FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ PuD KRặF báQ KóD FKất đáp ӭQg đượF FáF điều NiệQ về 
bảR quảQ DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ; 

5. Người pKө tráFK về DQ tRjQ KóD FKất FӫD Fѫ sӣ NiQK dRDQK KóD FKất 
pKải Fó trìQK độ truQg Fấp trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD FKất; 

6. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 

* Điều kiện rirng 

7rườQg Kợp giấ\ FKӭQg QKұQ bị Pất, sDi sót, Kư KỏQg KRặF Fó tKD\ đổi về 
tK{Qg tiQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ. 
- &ăn cứ phip lê củD thủ tục hành chtnh: 
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1. Luұt HóD FKất QăP 2007; 

2. NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK 
pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 

3. NgKị địQK số 17/2020/NĐ-CP Qgj\ 05 tKáQg 02 QăP 2020 FӫD CKtQK 
pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD FáF QgKị địQK OiêQ quDQ đếQ điều NiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vựF quảQ Oý QKj QướF FӫD Bộ C{Qg 7KưѫQg; 

4. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, Eổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng Gẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất; 

5. 7K{Qg tư 08/2018/77-B7C Qgj\ 25 tKáQg 01 QăP 2018 FӫD Bộ trưӣQg 
Bộ 7ji FKtQK qu\ địQK PӭF tKu, FKế độ tKu, Qộp vj quảQ Oý sử dөQg pKt trRQg 
KRạt độQg KóD FKất. 
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Mẫu 01b 

TÊN TỔ &HỨ&, &Á NHÂN (1) 
------- 

&ỘNG HÒA XÃ HỘI &HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

6ố: .......... (2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ...... 

VĂN %ẢN ĐỀ NGHỊ 
&ấp lại Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện ……�������� (4) hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện  

trong lĩnh vực c{ng nghiệp 

KtQK gửi: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg ... 

7êQ tổ FKӭF/Fá QKâQ:………………………………………………………………………….(1). 

ĐịD FKỉ trө sӣ FKtQK:……………………… ĐiệQ tKRại: ........................ Fax: ..................... 

ĐịD FKỉ sảQ xuất, NiQK dRDQK: ................... ĐiệQ tKRại: ...................... Fax: ..................... 

LRại KìQK:               6ảQ xuất □            KiQK dRDQK □ 

*iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp/Kộ NiQK dRDQK số ............. do ….............. cấp Qgj\.... tKáQg.... QăP.... 

Đề QgKị 6ӣ C{Qg 7KưѫQg xHP xét Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ …….......(4) KóD FKất sảQ xuất, NiQK 
dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp số ……......(5) Qgj\.... tKáQg.... QăP........, giải trìQK Oý dR đề QgKị 
Fấp Oại: 

……………………………………………………………………………………………………(6) 
................... (1) xiQ FDP đRDQ tKựF KiệQ đ~Qg FáF qu\ địQK tại Luұt HóD FKất, NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất, 
NgKị địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị 
địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK 
Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất. Nếu vi pKạP ….......... (1) xiQ KRjQ tRjQ FKịu tráFK QKiệP trướF pKáp Ouұt. 

................(1) gửi NèP tKHR Kӗ sѫ OiêQ quDQ, bDR gӗP: ……...........(7) 
 

ĐẠI 'IỆN TỔ &HỨ&/&Á NHÂN 
(Ký tên và đóng Gấu� 

 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

(1): 7êQ tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất;  

(2): Ký Kiệu văQ bảQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Oại Fấp giấ\ FKӭQg QKұQ;  

(3): 7êQ tỉQK, tKjQK pKố trựF tKuộF truQg ưѫQg, Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp Oại *iấ\ FKӭQg QKұQ đóQg trө sӣ 
chính; 

(4): *Ki rõ “sảQ xuất” KRặF “NiQK dRDQK” KRặF “sảQ xuất vj NiQK dRDQK”; 

(5): 6ố Kiệu *iấ\ FKӭQg QKұQ dR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Fấp Pj tổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp Oại; 

(6): 7K{Qg tiQ giải trìQK đề QgKị Fấp Oại, bDR gӗP FáF tK{Qg tiQ sửD đổi (Qếu Fó); 

(7): 7êQ FáF giấ\ tờ NèP tKHR Kӗ sѫ. 

  



52 
 
6� &ấp ÿiều chỉnh giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện kinh doDnh hóD chất sản 
xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�000652�000�00�00�H61) 
- Trình tự thực hiện: 

%ѭớc 1: 7rườQg Kợp Fó tKD\ đổi địD điểP Fѫ sӣ sảQ xuất KóD FKất; ORại 
KìQK, qu\ P{, FKӫQg ORại KóD FKất NiQK dRDQK, tổ FKӭF Fá QKâQ FKuҭQ bị 01 bộ 
Kӗ sѫ đề QgKị điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ. 

%ѭớc 2: Nộp Kӗ sѫ trựF tiếp KRặF gửi quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK đếQ 
7ruQg tâP PKөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 6ố 12C, ĐườQg 
HRjQg 7Kái Hiếu, PKườQg 1, tKjQK pKố VĩQK LRQg, tỉQK VĩQK LRQg) KRặF Qộp 
Kӗ sѫ trựF tu\ếQ tại CổQg DịFK vө F{Qg tỉQK VĩQK LRQg (địD FKỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thông 
Eáo để tổ chức, cá nhkn Eổ sung, hoàn ch͑nh hồ sơ. Thời gian hoàn ch͑nh hồ sơ 
không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận thHo quy định.  

- Trường hợp cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất của tổ chức, cá nhkn 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận có trách nhiệm xHm xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thc tế 
và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhkn. Trường hợp không 
cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ph̫i có văn 
E̫n tr̫ lời, nêu rõ lý Go.  

- Trường hợp tổ chức, cá nhkn có cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi E̫n sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận của tổ chức, cá nhkn để lấy ý kiến của Sở Công Thương địa phương nơi tổ 
chức, cá nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất. Trong thời hạn 09 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được E̫n sao hồ sơ, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá 
nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất có trách nhiệm kiểm tra điều kiện 
thc tế đối với các cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất trên địa Eàn qu̫n lý và 
có ý kiến Eằng văn E̫n về việc đáp ứng điều kiện thHo quy định. Cơ quan có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xHm xét, thẩm định hồ sơ và 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhkn không muộn hơn 03 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn E̫n của Sở Công Thương địa phương nơi tổ 
chức, cá nhkn đặt cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất về việc đã đáp ứng đủ 
điều kiện, đồng thời gửi 01 E̫n cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhkn đặt 
cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất để phối hợp qu̫n lý. Trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ph̫i có văn E̫n 
tr̫ lời, nêu rõ lý Go. 
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%ѭớc 3: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK tKHR 
địD FKỉ Qộp Kӗ sѫ bDQ đҫu, Fө tKể: 

KKi đếQ QKұQ Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, Qgười QKұQ pKải xuất 
trìQK *iấ\ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj KẹQ trả Nết quả (đối với trườQg Kợp Qộp trựF tiếp) 
KRặF xuất trìQK CăQ FướF F{Qg dâQ KRặF Kộ FKiếu (đối với trườQg Kợp Qộp quD 
dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK).  

+ C{Qg FKӭF trả Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK 
vj trDR FKR Qgười QKұQ. 

+ Người QKұQ Nết quả NiểP trD Oại Nết quả giải qu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK, 
Qếu pKát KiệQ Fó sDi sót KRặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu FKỉQK Oại FKR đ~Qg. 

Đối với Kӗ sѫ giải qu\ết xRQg trướF tKời KạQ trả Nết quả: LiêQ Kệ để Fá 
QKâQ, tổ FKӭF QKұQ Nết quả. 

7Kời giDQ tiếp QKұQ Kӗ sѫ vj trả Nết quả trựF tiếp: 7ӯ 07 giờ đếQ 11 giờ vj 
13 giờ đếQ 17 giờ tӯ tKӭ HDi đếQ tKӭ 6áu KjQg tuҫQ (trӯ FáF Qgj\ QgKỉ tKHR qu\ 
địQK). 
- &ich thức thực hiện: 7rựF tiếp KRặF quD dịFK vө bưu FKtQK F{Qg tFK KRặF 
trựF tu\ếQ. 
- Thành phần, số lѭợng hồ sѫ:  

D) Thành phần hồ sѫ bDo gồm: 

1. Văn E̫n đề nghị cấp điều ch͑nh Giấy chứng nhận đủ điều kiện; 

2. BảQ FKtQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ đã đượF Fấp; giấ\ tờ, tji Oiệu 
FKӭQg PiQK việF đáp ӭQg đượF điều NiệQ NiQK dRDQK đối với FáF Qội duQg điều 
FKỉQK. 

b) Số lѭợng hồ sѫ: 01 bộ. 

- Thӡi hạn giải quyết: 
+ 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp 

cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất của tổ chức, cá nhkn được đặt tại địa 
phương đặt trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ 
chức, cá nhkn có cơ sở s̫n xuất, kinh Goanh hóa chất tại địa phương khác với 
địa phương đặt trụ sở chính. 
- Đối tѭợng thực hiện thủ tục hành chtnh: 7ổ FKӭF, Fá QKâQ NiQK dRDQK KóD 
FKất Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp. 

- &ѫ quDn thực hiện thủ tục hành chtnh: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg tỉQK VĩQK LRQg. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chtnh: Cấp điều ch͑nh Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh Goanh hóa chất s̫n xuất, kinh Goanh có điều kiện trong lĩnh vc 
công nghiệp. 
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- Phí: 600.000 đӗQg/giấ\ FKӭQg QKұQ. 

- Trn mẫu ÿѫn, mẫu tӡ khDi: Đơn đề nghị cấp điều ch͑nh Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh Goanh hóa chất s̫n xuất, kinh Goanh có điều kiện trong lĩnh vc 
công nghiệp thHo Mẫu  01c quy định tại Phụ lục VI Ean hành kqm thHo Nghị 
định số 82/2022/NĐ-CP. 

- Yru cầu, ÿiều kiện thực hiện thủ tục hành chtnh:  
* Điều kiện chung 

1. Lj tổ FKӭF, Fá QKâQ đượF tKjQK Oұp tKHR qu\ địQK FӫD pKáp Ouұt; 
2. Cѫ sӣ vұt FKất - Nỹ tKuұt pKải đáp ӭQg \êu Fҫu trRQg sảQ xuất tKHR qu\ 

địQK tại Điều 12 Luұt HóD FKất; Điều 4; KKRảQ 2 Điều 5; KKRảQ 1, NKRảQ 2 Điều 
6 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD CKtQK pKӫ; 

3. Có FửD KjQg KRặF địD điểP NiQK dRDQK, Qѫi bj\ báQ pKải đảP bảR FáF 
\êu Fҫu về DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ tKHR qu\ địQK FӫD 
pKáp Ouұt; 

4. Có NKR FKӭD KRặF Fó Kợp đӗQg tKuê NKR FKӭD KóD FKất KRặF sử dөQg 
NKR FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ PuD KRặF báQ KóD FKất đáp ӭQg đượF FáF điều NiệQ về 
bảR quảQ DQ tRjQ KóD FKất, DQ tRjQ pKòQg, FKốQg FKá\ Qổ; 

5. Người pKө tráFK về DQ tRjQ KóD FKất FӫD Fѫ sӣ NiQK dRDQK KóD FKất 
pKải Fó trìQK độ truQg Fấp trӣ OêQ về FKu\êQ QgjQK KóD FKất; 

6. CáF đối tượQg qu\ địQK tại Điều 32 NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP FӫD 
CKtQK pKӫ pKải đượF KuấQ Ou\ệQ DQ tRjQ KóD FKất. 

* Điều kiện rirng 

7rườQg Kợp Fó tKD\ đổi về địD điểP Fѫ sӣ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất; 
ORại KìQK, qu\ P{, FKӫQg ORại KóD FKất sảQ xuất, NiQK dRDQK. 
- &ăn cứ phip lê củD thủ tục hành chtnh: 

1. Luұt HóD FKất QăP 2007; 
2. NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK 

pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
3. NgKị địQK số 17/2020/NĐ-CP Qgj\ 05 tKáQg 02 QăP 2020 FӫD CKtQK 

pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD FáF QgKị địQK OiêQ quDQ đếQ điều NiệQ đҫu 
tư NiQK dRDQK tKuộF OĩQK vựF quảQ Oý QKj QướF FӫD Bộ C{Qg 7KưѫQg; 

4. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, Eổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng Gẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất; 

5. 7K{Qg tư 08/2018/77-B7C Qgj\ 25 tKáQg 01 QăP 2018 FӫD Bộ trưӣQg 
Bộ 7ji FKtQK qu\ địQK PӭF tKu, FKế độ tKu, Qộp vj quảQ Oý sử dөQg pKt trRQg 
KRạt độQg KóD FKất. 
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Mẫu 01c 

TÊN TỔ &HỨ&, &Á NHÂN (1) 
------- 

&ỘNG HÒA XÃ HỘI &HỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

6ố: .......... (2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ...... 

VĂN %ẢN ĐỀ NGHỊ 
&ấp ÿiều chỉnh Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện .......... (4) hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện  

trong lĩnh vực c{ng nghiệp 

KtQK gửi: 6ӣ C{Qg 7KưѫQg ... 

7êQ tổ FKӭF/Fá QKâQ:…………………………………………………………………………..(1) 

ĐịD FKỉ trө sӣ FKtQK tại: …………………….ĐiệQ tKRại: ……………….. Fax……….……… 

ĐịD FKỉ sảQ xuất, kinh doanh: .................... ĐiệQ tKRại: ....................... Fax: .................... 

LRại KìQK:                       6ảQ xuất □                 KiQK dRDQK □ 

*iấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKiệp/Kộ NiQK dRDQK số ……....... do ............. Fấp Qgj\.... tKáQg.... QăP.... 

Đề QgKị 6ӣ C{Qg 7KưѫQg xHP xét Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ …….......(4) KóD FKất sảQ xuất, 
NiQK dRDQK Fó điều NiệQ trRQg OĩQK vựF F{Qg QgKiệp số.........(5) Qgj\.... tKáQg....QăP....., tK{Qg tiQ đề QgKị Fấp 
điều FKỉQh bDR gӗP:……………(6) 

*iải trìQK Oý dR đề QgKị Fấp điều FKỉQK: 

……………………………………………………………………………………………………(7) 
................... (1) xiQ FDP đRDQ tKựF KiệQ đ~Qg FáF qu\ địQK tại Luұt HóD FKất, NgKị địQK số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất; 
NgKị địQK số .../2022/NĐ-CP Qgj\ ... tKáQg ... QăP 2022 FӫD CKtQK pKӫ sửD đổi, bổ suQg Pột số điều FӫD NgKị 
địQK số 113/2017/NĐ-CP Qgj\ 09 tKáQg 10 QăP 2017 FӫD CKtQK pKӫ qu\ địQK FKi tiết vj KướQg dẫQ tKi KjQK 
Pột số điều FӫD Luұt HóD FKất. Nếu vi pKạP …….......(1) xiQ KRjQ tRjQ FKịu tráFK QKiệP trướF pKáp Ouұt. 

.................(1) gửi NèP tKHR Kӗ sѫ OiêQ quDQ, bDR gӗP:.............(8) 
 

ĐẠI 'IỆN TỔ &HỨ&/&Á NHÂN 
(Ký tên và đóng Gấu� 

 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

(1): 7êQ tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, NiQK dRDQK KóD FKất;  

(2): Mã số Ný Kiệu văQ bảQ FӫD tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ đӫ điều NiệQ sảQ xuất, 
NiQK dRDQK KóD FKất; 

(3): 7êQ tỉQK, tKjQK pKố trựF tKuộF truQg ưѫQg, Qѫi tổ FKӭF, Fá QKâQ đăQg Ný Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ 
đóQg trө sӣ FKtQK; 

(4): *Ki rõ “sảQ xuất” KRặF “NiQK dRDQK” KRặF “sảQ xuất vj NiQK dRDQK”; 

(5): 6ố Kiệu *iấ\ FKӭQg QKұQ dR 6ӣ C{Qg 7KưѫQg Fấp Pj tổ FKӭF, Fá QKâQ đề QgKị Fấp điều FKỉQK;  

(6): 7K{Qg tiQ đề QgKị Fấp điều FKỉQK bDR gӗP tK{Qg tiQ trướF NKi điều FKỉQK vj tK{Qg tiQ đề QgKị điều FKỉQK;  

(7): Thông tiQ giải trìQK rõ Oý dR đề QgKị Fấp điều FKỉQK *iấ\ FKӭQg QKұQ;  

(8): 7êQ FáF giấ\ tờ NèP tKHR Kӗ sѫ. 
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Phụ lục II 
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT  

THỦ TỤ& H¬NH &HËNH TRONG LĨNH VỰ& HÏA &HẤT THUỘ& 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT &ỦA SỞ &ÔNG THƯƠNG 

 (Kèm theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023  
của Chủ tịch ͮy ban nhân dân t͑nh Vĩnh Long�  

A� THỦ TỤ& H¬NH &HËNH MỚI %AN H¬NH 

1� &ấp giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất và kinh doDnh hóD chất 
sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
1�011506�000�00�00�H61) 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý công việc 
Thӡi gian  

(ngày làm việc) 

Trѭӡng hợp 1: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận ÿủ hồ sѫ hợp lệ ÿối với trѭӡng hợp cѫ sӣ 
sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, ci nhân ÿѭợc ÿặt tại ÿịD phѭѫng ÿặt trụ sӣ 
chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

07 ngày 
 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

02 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 12 ngày 

Trường hợp 2: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ
chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương 
đặt trụ sở chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 
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Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

09 ngày 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

03 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, chuyển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 15 ngày 
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2� &ấp lại giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất, kinh doDnh hóD 
chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm 
TTH&: 1�009147�000�00�00�H61) 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý công việc 
Thӡi gian  

(ngày làm việc) 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

02 ngày 
 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

01 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

01 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 05 ngày 
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3� &ấp ÿiều chỉnh giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất và kinh 
doDnh hóD chất sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng 
nghiệp (Mm TTH&: 1�009146�000�00�00�H61) 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý công việc 
Thӡi gian  

(ngày làm việc) 

Trѭӡng hợp 1: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận ÿủ hồ sѫ hợp lệ ÿối với trѭӡng hợp cѫ sӣ 
sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân ÿѭợc ÿặt tại ÿịD phѭѫng ÿặt trụ sӣ 
chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

07 ngày 
 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

02 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 12 ngày 

Trường hợp 2: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ
chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương 
đặt trụ sở chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

09 ngày 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

03 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 
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Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 15 ngày 
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%� THỦ TỤ& H¬NH &HËNH ĐƯỢ& SỬA ĐỔI, %Ổ SUNG 

1� &ấp Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất hóD chất sản xuất, 
kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�001547�000�00�00�H61) 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý công việc 
Thӡi gian  

(ngày làm việc) 

Trѭӡng hợp 1: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận ÿủ hồ sѫ hợp lệ ÿối với trѭӡng hợp cѫ sӣ 
sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, ci nhân ÿѭợc ÿặt tại ÿịD phѭѫng ÿặt trụ sӣ 
chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

07 ngày 
 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

02 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 12 ngày 

Trường hợp 2: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ
chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương 
đặt trụ sở chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

09 ngày 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

03 ngày 
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Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 15 ngày 
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2� &ấp lại giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất hóD chất sản xuất, 
kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�001175�000�00�00�H61) 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý công việc 
Thӡi gian  

(ngày làm việc) 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

02 ngày 
 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

01 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

01 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 05 ngày 
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3� &ấp ÿiều chỉnh giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện sản xuất hóD chất sản 
xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�001172�000�00�00�H61) 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý công việc 
Thӡi gian  

(ngày làm việc) 

Trѭӡng hợp 1: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận ÿủ hồ sѫ hợp lệ ÿối với trѭӡng hợp cѫ sӣ 
sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, ci nhân ÿѭợc ÿặt tại ÿịD phѭѫng ÿặt trụ sӣ 
chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

07 ngày 
 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

02 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 12 ngày 

Trường hợp 2: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ
chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương 
đặt trụ sở chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

09 ngày 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

03 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 
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Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 15 ngày 
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4� &ấp Giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện kinh doDnh hóD chất sản xuất, 
kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
1�002758�000�00�00�H61) 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý công việc 
Thӡi gian  

(ngày làm việc) 

Trѭӡng hợp 1: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận ÿủ hồ sѫ hợp lệ ÿối với trѭӡng hợp cѫ sӣ 
sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, ci nhân ÿѭợc ÿặt tại ÿịD phѭѫng ÿặt trụ sӣ 
chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

07 ngày 
 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

02 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 12 ngày 

Trường hợp 2: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ
chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương 
đặt trụ sở chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

09 ngày 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

03 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 
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Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 15 ngày 

  



68 
 

5� &ấp lại giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện kinh doDnh hóD chất sản 
xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�001161�000�00�00�H61) 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý công việc 
Thӡi gian  

(ngày làm việc) 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 

nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 

7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

02 ngày 
 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

01 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

01 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 05 ngày 
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6� &ấp ÿiều chỉnh giấy chứng nhận ÿủ ÿiều kiện kinh doDnh hóD chất 
sản xuất, kinh doDnh có ÿiều kiện trong lĩnh vực c{ng nghiệp (Mm TTH&: 
2�000652�000�00�00�H61) 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý công việc 
Thӡi gian  

(ngày làm việc) 

Trѭӡng hợp 1: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận ÿủ hồ sѫ hợp lệ ÿối với trѭӡng hợp cѫ sӣ 
sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, ci nhân ÿѭợc ÿặt tại ÿịD phѭѫng ÿặt trụ sӣ 
chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

07 ngày 
 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

02 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 

Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 12 ngày 

Trường hợp 2: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ
chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương 
đặt trụ sở chính. 

Bước 1 
Công chӭc tiếp nhұn và trả kết quả tiếp 
nhұn hӗ sѫ, quét (sFDQ), FKu\ển Sӣ Công 
7KưѫQg xử lý 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp 
tiếp nhұn, kiểm tra hӗ sѫ 

Sӣ C{Qg 7KưѫQg 

09 ngày 

Bước 3 
LãQK đạo phòng Quản lý Công nghiệp xử 
lý hӗ sѫ vj trìQK LãQK đạo Sӣ 

03 ngày 

Bước 4 
LãQK đạo Sӣ ký duyệt hӗ sѫ, FKu\ển kết 
quả về Trung tâm Phөc vө hành chính 
công 

02 ngày 
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Bước 5 
Công chӭc trả kết quả giải quyết thӫ tөc 
hành chính cho tổ chӭc, cá nhân 

Công chӭc  
Trung tâm Phөc vө 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thӡi gian giải quyết thủ tục hành chính 15 ngày 

 


